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[bookmark: _Toc138071949]LỜI CẢM ƠN
Để thực hiện và hoàn thành bài báo cáo này, nhóm chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hai cô giáo TS. Võ Thị Cẩm Ly và TS. Ông Thị Mai Thương  – người trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt những kinh nghiệm, đã luôn dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu và hoàn thành bài báo cáo của học phần thực hành nghiên cứu Công tác xã hội. Đồng thời, chúng tôi cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô trong Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An đã giúp đỡ, cung cấp nhiều thông tin và tạo điều kiện cho nhóm chúng tôi trong quá trình thực hành nghiên cứu.
 Tuy có nhiều cố gắng, nhưng trong báo cáo này không tránh khỏi những thiếu sót, vì thế, kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và các bạn sinh viên để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
Nhóm sinh viên K62 - CTXH 
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1. [bookmark: _Toc5054][bookmark: _Toc138071953][bookmark: _Toc4297][bookmark: _Toc9817]Lý do chọn đề tài
Trẻ em chính là mầm non tương lai của đất nước nên các em luôn là một trong những đối tượng đặc biệt được sự quan tâm của mỗi gia đình và toàn thể xã hội. Trong quá trình phát triển đất nước, việc giáo dục để trẻ em trở thành một con người phát triển toàn diện là một mục tiêu được đặt lên hàng đầu và là mục tiêu trọng tâm trong hệ thống chính sách phát triển của mỗi đất nước. Trẻ khuyết tật là một trong những nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt do đó nhóm trẻ này càng cần được quan tâm, chăm sóc cần tạo các cơ hội thuận lợi để các em có thể học tập và hòa nhập như bao trẻ em khác. Việc triển khai các hoạt động giáo dục đặc biệt giúp trẻ khuyết tật có thể hòa nhập trong các nhóm, cộng đồng là ưu tiên hàng đầu trong mục tiêu giáo dục của trẻ khuyết tật. Điều này đã được ghi nhận trong Công Ước quốc tế về quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã tham gia ký kết, và quyền giáo dục của trẻ em khuyết tật cũng được ghi nhận trong Luật người Khuyết tật, Luật Giáo dục của Việt Nam.
Chậm phát triển trí tuệ là một trong những loại khuyết tật ở trẻ em. Trẻ bị chẩn đoán chậm phát triển trí tuệ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, đó là một thiệt thòi lớn cho chính bản thân các em, cho gia đình và cả xã hội. Trẻ chậm phát triển trí tuệ cũng như bao học sinh khác, cũng có những nhu cầu và khả năng riêng; chính vì vậy trẻ chậm phát triển trí tuệ cũng cần được quan tâm, chăm sóc và giáo dục. 
Kỹ năng xã hội là tập hợp các kỹ năng, cho phép chúng ta giao tiếp, hợp tác và hòa nhập, thích nghi với các nhóm, các tổ chức, cộng đồng và xã hội[footnoteRef:0]. Trong đó, sự phù hợp về hành vi giao tiếp, ứng xử của mỗi cá nhân là yêu cầu quan trọng. Để có được kỹ năng xã hội, mỗi cá nhân phải học tập và rèn luyện hình thành kỹ năng ngay từ nhỏ và tiếp tục trau dồi, phát triển thường xuyên. Lứa tuổi học sinh là lứa tuổi đang hình thành những giá trị nhân cách, giàu ước mơ, ham hiểu biết, thích tìm tòi, khám phá song còn thiếu hiểu biết sâu sắc về xã hội, còn thiếu kinh nghiệm sống, dễ bị lôi kéo kích động. Đặc biệt là nhóm trẻ chậm phát triển trí tuệ, do bị khiếm khuyết về chức năng cơ thể, các em thường gặp khó khăn, áp lực trước yêu cầu giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Sự hình thành và phát triển kỹ năng xã hội ở trẻ chậm phát triển trí tuệ muộn và chậm hơn so với trẻ bình thường cùng độ tuổi. Nếu không được can thiệp giáo dục phù hợp, những kỹ năng xã hội ở nhóm trẻ chậm phát triển trí tuệ có thể bị phát triển lệch hướng. Điều này làm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ gặp nhiều khó khăn hoặc không được sự chấp nhận cho những nỗ lực hòa nhập cộng đồng. Thông qua các kỹ năng xã hội giúp các em tạo mối quan hệ tích cực với bạn bè, thầy cô khi ở trường học và với mọi người trong xã hội. Trẻ không những có cơ hội học tập tốt hơn mà còn hình thành được những thói quen thích ứng với môi trường, xây dựng niềm tin và phát triển khả năng hòa nhập xã hội. Chính vì vậy, việc giáo dục và hướng dẫn trẻ chậm phát triển trí tuệ các kỹ năng xã hội là mục tiêu ưu tiên số một trong các cơ sở điều trị, can thiệp, giáo dục trẻ khuyết tật nói chung, trẻ chậm phát triển trí tuệ nói riêng.  [0:  Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trần Thị Tú Anh, Kỹ năng xã hội của trẻ khuyết tật trí tuệ ở các cơ sở giáo dục đặc biệt, thành phố Huế, https://tailieu.vn/doc/ky-nang-xa-hoi-cua-tre-khuyet-tat-tri-tue-o-cac-co-so-giao-duc-dac-biet-thanh-pho-hue-2020899.html] 

Với những lý do trên, trong học phần thực hành nghiên cứu Công tác xã hội, chúng tôi lựa chọn đề tài: “Hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An” để làm báo cáo kết thúc học phần dạy học dự án này.  Nghiên cứu này sẽ cung cấp hiểu biết về hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội và đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng và cải tiến các chương trình giáo dục kỹ năng xã hội ở Trung tâm giáo dục dạy nghề khuyết tật Nghệ An.
2. [bookmark: _Toc10536][bookmark: _Toc22286][bookmark: _Toc138071954][bookmark: _Toc31883]Ý nghĩa của nghiên cứu
[bookmark: _Toc5012][bookmark: _Toc22627][bookmark: _Toc2949][bookmark: _Toc138071955][bookmark: _Toc22954][bookmark: _Toc21261][bookmark: _Toc1225]2.1. Ý nghĩa khoa học
[bookmark: _Toc138071956]Hệ thống hóa, bổ sung, làm mới cơ sở lí luận về giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ gồm khái niệm, kỹ năng xã hội, các yếu tố ảnh hưởng đến hình thành và rèn luyện hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho cho trẻ chậm phát triển trí tuệ.
2.2. Ý nghĩa thực tiễn
Nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ. Từ đó, nghiên cứu đề xuất những khuyến nghị để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội  cho trẻ chậm phát triển trí tuệ nhằm giúp cho các em phát huy vai trò, năng lực của bản thân hòa nhập với cộng đồng, xã hội.
3. [bookmark: _Toc1451][bookmark: _Toc138071957][bookmark: _Toc21940][bookmark: _Toc22409]Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu
[bookmark: _Toc3320][bookmark: _Toc27327][bookmark: _Toc24175][bookmark: _Toc138071958]3.1. Đối tượng nghiên cứu
Hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An. 
[bookmark: _Toc6763][bookmark: _Toc138071959][bookmark: _Toc16692][bookmark: _Toc14584]3.2. Khách thể nghiên cứu
- Chúng tôi lựa chọn khảo sát 40 em chậm phát triển trí tuệ đang theo học tại trung tâm (có khả năng trả lời câu hỏi).
- Thực hiện các phỏng vấn với 5 giáo viên và 5 cán bộ quản lý đang công tác tại trung tâm.
[bookmark: _Toc138071960][bookmark: _Toc16850][bookmark: _Toc5835][bookmark: _Toc27760]3.3. Phạm vi nghiên cứu
- Không gian nghiên cứu: Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An 
- Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 10/04 - 22/05 năm 2023.
- Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An.
4. [bookmark: _Toc2803][bookmark: _Toc8508][bookmark: _Toc138071961][bookmark: _Toc22323]Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
[bookmark: _Toc24318][bookmark: _Toc138071962][bookmark: _Toc24673][bookmark: _Toc28432]4.1. Mục tiêu nghiên cứu
- Nghiên cứu nhằm hướng đến làm rõ thực trạng hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm giáo dục dạy nghề khuyết tật Nghệ An. 
- Xây dựng các giải pháp nhằm xây dựng và cải tiến các chương trình giáo dục kỹ năng xã hội tại Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An. 
[bookmark: _Toc138071963]
4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tổng quan các tài liệu liên quan đến hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của trẻ chậm phát triển trí tuệ.
- Hệ thống cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài.
- Đánh giá hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của trẻ chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An. 
- Phân tích nguyên nhân dẫn đến việc không tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của trẻ chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An. 
- Xây dựng các biện pháp nhằm cải tiến các chương trình giáo dục kỹ năng xã hội tại Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An. 
5. [bookmark: _Toc29241][bookmark: _Toc138071964][bookmark: _Toc30661][bookmark: _Toc26983]Câu hỏi nghiên cứu
· Hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm GD - DN NKT tỉnh Nghệ An biểu hiện cụ thể như thế nào trên các phương diện: các hoạt động, mức độ tham gia, kết quả đối với trẻ chậm phát triển trí tuệ ?
- Trẻ chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm GD - DN NKT tỉnh Nghệ An đang gặp những khó khăn nào khi tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội?
- Những biện pháp để nâng cao hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm GD - DN NKT tỉnh Nghệ An?
[bookmark: _Toc24674][bookmark: _Toc439][bookmark: _Toc23148]6. Phương pháp nghiên cứu
[bookmark: _Toc1562][bookmark: _Toc138071965][bookmark: _Toc31414][bookmark: _Toc8206]6.1. Phương pháp quan sát       
[bookmark: _Toc29963][bookmark: _Toc6802][bookmark: _Toc138071966][bookmark: _Toc19870]Phương pháp quan sát trên thực địa được nhóm tác giả thực hiện cùng với phương pháp phỏng vấn sâu để cảm nhận về cuộc sống và học tập của trẻ chậm phát triển trí tuệ. Những thông tin thu được từ phương pháp quan sát giúp nhóm tác giả có thêm dữ liệu để không chỉ hình dung bước đầu về những đặc điểm hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội,  hoạt động chơi vào giờ ra chơi, các hoạt động tham gia thể thao và các trò chơi do các tổ chức đoàn thể thực hiện cho các em tại trung tâm cũng GD-DN NKT tỉnh Nghệ An.
6.2. Phương pháp phân tích tài liệu
[bookmark: _Toc20523][bookmark: _Toc13793][bookmark: _Toc19513]Là phương pháp thu thập thông tin qua những tài liệu sơ cấp và thứ cấp, nhằm nắm bắt được những thông tin liên quan đến hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ để từ đó thấy được tính cấp thiết của đề tài của vấn đề nghiên cứu. Nguồn tài liệu như các công trình nghiên cứu, báo chí, sách vở và các bài viết có liên quan trên mạng Internet, báo cáo của trung tâm GD - DN NKT tỉnh Nghệ An. Trên cơ sở những thông tin thu thập được, nhóm chúng tôi tiến hành xử lý, phân tích để lựa chọn những thông tin phù hợp để đưa vào đề tài.
[bookmark: _Toc2398][bookmark: _Toc138071967][bookmark: _Toc1172][bookmark: _Toc29667]6.3. Phương pháp trưng cầu ý kiến bằng bảng hỏi 
 Nhằm thu thập ý kiến từ các em chậm phát triển trí tuệ về hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội, đánh giá của các em về các hoạt động xã hội ở trung tâm và mong muốn của các em nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm GD-DN NKT tỉnh Nghệ An, nhóm chúng tôi tiến hành sử dụng phiếu khảo sát dành cho 40 trẻ chậm phát triển trí tuệ. Phiếu trưng cầu ý kiến được phát cho trẻ chậm phát triển trí tuệ vào ngày 20 tháng 5 và ngày 22 tháng 5 năm 2023. Số lượng phiếu phát ra là 40 phiếu. Cơ cấu mẫu như sau: 
	
	Số lượng (N)
	Tỷ lệ (%)

	Giới tính

	Nam
	14
	35,0

	Nữ
	26
	65,0

	Tổng
	40
	100

	Nghề học

	May
	25
	62,5

	Mộc
	3
	7,5

	Điện
	5
	12,5

	Vi tính
	7
	17,5

	Tổng
	40
	100

	Thời gian vào trung tâm

	Dưới 2 năm
	24
	60,0

	Từ 2-3 năm
	16
	40,0

	Tổng
	40
	100

	Hình thức cư trú

	Ngoại trú
	4
	10

	Bán trú
	3
	7,5

	Nội trú
	33
	82,5

	Tổng
	40
	100

	Học văn hóa

	Không học văn hóa
	16
	40,0

	Học văn hóa
	24
	60.0

	Tổng
	40
	100



Cách thức phát phiếu điều tra của chúng tôi như sau: Chúng tôi lựa chọn sau giờ học buổi chiều để phát phiếu điều tra, và phát cho những em có thể hiểu câu hỏi và trả lời được. Khi phát bảng hỏi cho trẻ chậm phát triển trí tuệ, chỉ một vài em chậm phát triển trí tuệ ở mức độ nhẹ có thể tự đọc và trả lời được các câu hỏi. Bởi vì là trẻ chậm phát triển trí tuệ nên nhóm nghiên cứu chúng tôi phải dành nhiều thời gian hơn để hỏi, có một số câu cần phải diễn tả, giải thích cụ thể cho các em hiểu rõ và hiểu đúng nội dung câu hỏi.
[bookmark: _Toc28430][bookmark: _Toc138071968][bookmark: _Toc31375][bookmark: _Toc30282]6.4. Phương pháp phỏng vấn sâu 
Đây là phương pháp quan trọng trong nghiên cứu định tính. Trong đề tài này, chúng tôi thực hiện 15 cuộc phỏng vấn sâu đối với trẻ chậm phát triển trí tuệ, cán bộ và giáo viên tại trung tâm. Nội dung chính của các cuộc phỏng vấn sâu này tập trung vào các câu hỏi về thực trạng hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tại trung tâm và nguyên nhân các em không tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội tại trung tâm. Chúng tôi luôn cố gắng làm cho cuộc phỏng vấn giống với các cuộc nói chuyện bình thường, do đó chúng tôi không sử dụng một bảng câu hỏi có sẵn mà sử dụng các câu hỏi mở để nhằm khai thác thông tin một cách sâu sắc và đầy đủ nhất. 
Trong quá trình phỏng vấn, bởi vì các em là trẻ chậm phát triển trí tuệ nên có những câu hỏi chúng tôi phải nhắc đi nhắc lại từ hai đến ba lần đối với một trẻ và gợi ý hướng trả lời cho các em.
Để đảm bảo nguyên tắc khuyết danh trong nghiên cứu, trong quá trình phỏng vấn chúng tôi không đưa họ tên thật của các học sinh mà thay vào đó, chúng tôi đổi tên và sử dụng những tên giả gán cho từng trường hợp phỏng vấn. Do đó, tên của các trẻ chậm phát triển trí tuệ trả lời phỏng vấn được trích dẫn và sử dụng trong nghiên cứu này là tên giả.
[bookmark: _Toc138071969]7. Tổng quan về địa bàn nghiên cứu
Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề người khuyết tật Nghệ An được thành lập ngày 01/06/1978 với tên gọi Trường tật học 1 Nghệ Tĩnh, đến năm 2014, UBND tỉnh quyết định định đổi tên là Trung tâm Giáo dục dạy nghề người khuyết tật Nghệ An. 
Năm học 2022 – 2023, sĩ số học sinh của trường là 230 em (giảm 15 em so với năm học 2021 - 2022). Trong đó:
- Học sinh nam: 118
- Học sinh nữ: 112
- Học sinh ở nội trú: 148 em
- Học sinh ngoại trú: 102 em
Về tổ chức lớp học: Năm học 2022 - 2023 trung tâm tổ chức 13 lớp học nghề và hướng nghiệp. Các lớp được sắp xếp theo nhu cầu nghề của học sinh, đồng thời gắn với thị trường lao động của địa phương để tạo cho các em khi ra trường tìm được việc làm. Tổ chức 07 lớp học văn hóa từ lớp 1 đến lớp 5 (theo chương trình tiểu học tương đương) .
Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, đa số có trình độ đào tạo về chuyên môn đạt chuẩn. Chất lượng giáo dục được nâng cao dần, tạo được niềm tin trong phụ huynh học sinh.  Năm học 2022 - 2023 nhà trường được biên chế 40 cán bộ, giáo viên, 4 hợp đồng giáo viên, công nhân viên và 2 bảo vệ. Trong đó:
+ Ban giám hiệu: 03 người
+ Quản lý:           02 người
+ Giáo viên:        24 người
Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, phòng học và trang thiết bị phòng học đảm bảo cho học sinh tham gia học tập, có sân chơi, khu thực hành an toàn.
+ Khối phòng học: 8 phòng nghề, 6 phòng học văn hóa
+ Khối phòng hành chính – quản trị: Gồm một khu hiệu bộ, 2 tầng với 6 phòng
+ Khối nhà nội trú: Gồm 2 tòa nhà với 26 phòng ngủ, 3 khu vệ sinh


[bookmark: _Toc4970][bookmark: _Toc20808][bookmark: _Toc4175][bookmark: _Toc138071970]NỘI DUNG CHÍNH
[bookmark: _Toc564][bookmark: _Toc23388][bookmark: _Toc10632][bookmark: _Toc138071971]CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. [bookmark: _Toc19596][bookmark: _Toc26380][bookmark: _Toc138071972][bookmark: _Toc19238]Các khái niệm công cụ
1.1.1. [bookmark: _Toc138071973][bookmark: _Toc20903][bookmark: _Toc11729][bookmark: _Toc26716]Khái niệm “chậm phát triển trí tuệ” 
Vào đầu thế kỷ XX, Alfred Binet và Theodore Simon (người Pháp) là những người đầu tiên phát minh ra trắc nghiệm trí tuệ nhằm phân biệt trẻ em bình thường học kém và các trẻ học kém do chậm phát triển trí tuệ. Họ cho rằng những người có chỉ số trí tuệ dưới 70 là chậm phát triển trí tuệ.
Theo Benda - Người có quan điểm dựa trên khả năng thích ứng của cá nhân: “Một người chậm phát triển trí tuệ là người không có khả năng điều khiển bản thân và xử lý các vấn đề riêng của mình, hoặc phải được dạy mới biết làm. Họ có nhu cầu về sự giám sát, kiểm soát và chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình và cần đến sự chăm sóc của cộng đồng”[footnoteRef:1]. Khái niệm này cho rằng những người CPTTT trong quá trình phát triển và trưởng thành sẽ không đạt được cuộc sống độc lập. [1: ,2 Trần Thị Lệ Thu, Đại cương về giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ, https://www.slideshare.net/NuioKila/i-cng-gio-dc-c-bit-cho-tr-chm-pht-trin-tr-tupdf] 

Theo quan điểm dựa vào nguyên nhân gây chậm phát triển trí tuệ, Luria cho rằng: “Trẻ chậm phát triển trí tuệ là những trẻ mắc phải bệnh về não rất nặng khi còn trong bào thai hoặc trong những năm tháng đầu đời. Bệnh này cản trở sự phát triển của não, do vậy nó gây ra sự phát triển không bình thường về tinh thần. Trẻ chậm phát triển trí tuệ dễ dàng được nhận ra do khả năng lĩnh hội ý tưởng và khả năng tiếp nhận thực tế bị hạn chế”[footnoteRef:2]. [2: ] 

Theo AAMR[footnoteRef:3] (1992), chậm phát triển trí tuệ là những hạn chế lớn về khả năng thực hiện chức năng, hoạt động trí tuệ dưới mức trung bình và hạn chế về hai hoặc nhiều hơn những kỹ năng thích ứng như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xã hội, tự phục vụ, sống tại gia đình, sử dụng các tiện ích công cộng, tự định hướng, sức khỏe, an toàn, kĩ năng học đường chức năng giải trí, lao động. Hiện tượng này xuất hiện trước 18 tuổi[footnoteRef:4]. [3:  Hiệp hội chậm phát triển trí tuệ Mỹ, nay gọi là Hiệp hội khuyết tật trí tuệ Mỹ]  [4:  Huỳnh Thị Thu Hằng, Đại cương về giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ, http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Upload/Collection/brief/brief_2267_10832_TLH0009.pdf] 

 Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện cho rằng: chậm phát triển trí tuệ (chậm khôn hay thiểu năng trí tuệ) là hiện tượng thấp kém về trí tuệ của của một cá nhân, so với các thành viên khác trong xã hội. Biểu hiện qua việc cá nhân đó không có khả năng hoàn thành các công việc trí óc và các hoạt động khác tương ứng với lứa tuổi hoặc gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong thích nghi xã hội[footnoteRef:5].  [5:  https://fdocuments.net/download/khai-niem-tri-tue-tre-cham-phat-trien-tri-tue-va-cac-cach.html] 

Theo khái niệm về chậm phát triển trí tuệ như trên, chúng ta có thể thấy rằng nhân tố chủ yếu quyết định các đặc điểm và đặc thù của một người chậm phát triển trí tuệ là sự hạn chế về trí tuệ, về khả năng nhận thức và kém thích nghi với xã hội.
[bookmark: _Toc28888][bookmark: _Toc25713][bookmark: _Toc25914][bookmark: _Toc138071974]1.1.2. Phân loại trẻ chậm phát triển trí tuệ
Để xác định mức độ chậm phát triển trí tuệ của một trẻ cụ thể, phải dựa vào các dấu hiệu tâm vận động, về khả năng tự phục vụ, khả năng thích nghi với cuộc sống của trẻ. Tuy nhiên về mặt hành chính, cần có một tiêu chí chung cụ thể nào đó để thống nhất cho tất cả các quốc gia. Đa số các nhà nghiên cứu đều chấp nhận dựa vào điểm trí tuệ được thực hiện qua các trắc nghiệm. Theo cách này hiện nay có nhiều bảng phân loại của các tổ chức, quốc gia khác nhau như Tổ chức Y tế thế giới, bảng DSM của hiệp hội tâm thần Mỹ, bảng của các học giả Pháp (1993). Thông thường (tính theo trắc nghiệm Stanford-Binet và theo Wechsler), những trẻ có chỉ số IQ < 70 được coi là chậm phát triển trí tuệ. Tuy nhiên, cũng có nhiều người đề xuất IQ < 80 mới bị coi là chậm phát triển trí tuệ.
Theo bảng phân loại của DSM-IV[footnoteRef:6] có 4 mức độ chậm phát triển trí tuệ : [6:   Sổ tay chẩn đoán và thống kê những rối nhiễu tâm thần IV ] 

+ Chậm phát triển trí tuệ nhẹ: có chỉ số IQ từ 50-55 đến gần 70
+ Chậm phát triển trí tuệ trung bình: có chỉ số IQ từ 35-40 đến 50-55
+ Chậm phát triển trí tuệ loại nặng: có chỉ số IQ từ 20-25 đến 35-40
+ Chậm phát triển trí tuệ rất nặng: có chỉ số IQ dưới 20 hoặc 25
[bookmark: _Toc8783][bookmark: _Toc31474][bookmark: _Toc24246][bookmark: _Toc138071975][bookmark: OLE_LINK41]1.1.3. Đặc điểm của trẻ chậm phát triển trí tuệ
- Trẻ chậm phát triển trí tuệ chỉ có thể tri giác trong phạm vi hẹp, và nó thường chậm hơn so với trẻ bình thường (khoảng 40% so với trẻ bình thường)[footnoteRef:7]. [7: ,2 Nguyễn Văn Hưng, Giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 hòa nhập, http://vnies.edu.vn/upload/Tien%20si/Toan%20van%20 Luan%20An.HUNG.pdf] 

- Tư duy của trẻ chậm phát triển trí tuệ mang tính cụ thể, trực quan, yếu về khái 
quát hóa bản chất của sự vật hay hiện tượng: thường đưa ra những nhận xét không đúng về bản chất của đối tượng, khả năng phân biệt kém, nhất là với các đối tượng có những đặc điểm gần giống nhau về màu sắc, hình dáng, kích cỡ... Khó phân biệt và nhận biết các loại âm thanh khác nhau – đây nguyên nhân gây ra sự kém phát triển về ngôn ngữ và tư duy cũng như định hướng trong môi trường xung quanh của các em sau này; tư duy thường thiếu tính liên tục khó duy trì trong tư duy (ban đầu làm đúng, nhưng càng về sau thì càng sai sót nhiều, hoặc thường đưa ra những câu trả lời thiếu suy nghĩ)[footnoteRef:8]. Khi tham gia học ở trường hay ở nhà, trẻ thường có biểu hiện như: lúc mới đầu giải quyết công việc thì trẻ thường đưa ra câu trả lời đúng và đúng với chủ đề, nhưng về sau thì để lại sai sót ngày càng nhiều, trẻ thường nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi và chán nản với công việc đang làm. Có một số em luôn tỏ ra cố gắng chăm chỉ nhưng kết quả lại không cao. Theo Pavlop, nguyên nhân của hiện tượng này là do trương lực thần kinh của trẻ bị yếu làm cho sự chú ý của trẻ không ổn định, thường xuyên dao động, làm cho trẻ không đủ khả năng tập trung suy nghĩ lâu về một đối tượng nào đó.[footnoteRef:9] [8: ]  [9:  Huỳnh Thị Thu Hằng,  Đại cương về giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ, https://doc.edu.vn/tai-lieu/giao-trinh-dai-cuong-ve-giao-duc-tre-cham-phat-trien-tri-tue-phan-1-124631/] 

- Ngôn ngữ của trẻ chậm phát triển trí tuệ thường phát triển chậm hơn so với các trẻ bình thường cùng độ tuổi. Trẻ chậm phát triển trí tuệ thường ít dùng những câu phức tạp, mà chỉ dùng các câu đơn để diễn đạt từng ý nhỏ của mình, ít dùng liên từ; các em cũng rất khó khăn khi cần tìm những từ diễn tả ý nghĩ của mình và thường trả lời cộc lốc. Trẻ chậm phát triển trí tuệ thường không hiểu được những từ ngữ có tính chất trừu tượng, đặc biệt là trẻ rất khó nắm bắt những khái niệm về các sự vật và hiện tượng xung quanh.    
- Trẻ thường gặp khó khăn trong việc ghi nhớ, nếu không được nhắc lại và luyện tập thường xuyên thì trẻ sẽ nhanh chóng quên những kiến thức, kỹ năng đã được học. Trẻ thường ghi nhớ theo ý nghĩa một cách máy móc chứ không ghi nhớ theo kiểu liên hệ, tương quan.[footnoteRef:10] [10: ,3 Huỳnh Thị Thu Hằng,  Đại cương về giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ] 

- Sự rối loạn trong quá trình phát triển tâm lý và thể chất ở trẻ chậm phát triển trí tuệ đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển tình cảm và cảm xúc của trẻ. Một trong những biểu hiện đặc trưng đó là ở trẻ xuất hiện nhiều loại phản ứng mang tính xúc cảm khác nhau: tự vệ - công kích, tự vệ - thụ động “quá trẻ con”[footnoteRef:11]. Tất cả đều là dạng thần kinh ban đầu của nhân cách. Trong đó, ở một số trẻ là sự hung dữ, hành động không nhất quán,  những hành vi thiếu suy nghĩ, còn ở một số trẻ khác là sự nhút nhát, hay khóc nhè, thiếu tự tin, đa nghi, thiếu việc biểu hiện tính sáng tạo và niềm đam mê. Trẻ chậm phát triển trí tuệ thường tự đánh giá cao, có tính ích kỷ, thiếu tính yêu lao động, không có khả năng đồng cảm và tự hạn chế, có xu hướng về bệnh cảm xúc mạnh. Do ảnh hưởng của sự rối loạn trí tuệ nên ở nhóm trẻ này thường không có những khái niệm về bản thân, về những người xung quanh trẻ, trẻ không biết thiết lập mối quan hệ và bày tỏ thái độ tích cực của mình với người khác.[footnoteRef:12] [11:  G.E.Xukhareva-1959]  [12: ] 

[bookmark: _Toc11766][bookmark: _Toc11653][bookmark: _Toc23290][bookmark: _Toc138071976]1.1.4. Nhu cầu của trẻ chậm phát triển trí tuệ
Theo Huỳnh Thị Thu Hằng trong Đại cương về giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ, trẻ chậm phát triển trí tuệ cũng có những nhu cầu bình thường như các bạn bằng lứa, không chỉ vậy, nhu cầu của các nhóm trẻ này còn vô cũng mạnh mẽ và cấp bách hơn bao giờ hết. Chỉ là các em không thể diễn đạt, không thể nói ra như đúng với mong muốn của mình và không biết dùng ngôn ngữ nào để giao tiếp với mọi người xung quanh các em.
Các nhu cầu cơ bản của trẻ chậm phát triển trí tuệ đó là:
- Gồm những nhu cầu bình thường về ăn, mặc, vệ sinh, ngủ nghỉ, ở và chăm sóc y tế,...
- Những nhu cầu của trẻ muốn được vui chơi, trò chơi, giải trí, ca hát, múa,... Nhìn thấy các bạn bằng tuổi mình được vui cười, chơi trò chơi vận động hấp dẫn,... các em cũng muốn mình được tham gia, được chơi cùng các bạn,..
- Các em muốn xem những chương trình trò chơi trên tivi, chương trình thiếu nhi vui nhộn, hay nghe đài, thích nghe kể chuyện,..
- Trẻ có nhu cầu được đi học, các em đều thích cắp sách đến trường, được ngồi học nghe thầy cô giảng bài như các bạn. Biểu hiện nhu cầu của trẻ đặc biệt này đó là: hay thích cầm bút viết, vẽ những hình đơn giản, hay những nét vẽ nguệch ngoạc người lớn không thể hiểu được, trẻ thích đeo túi, ba lô, thích truyện, sách vở,...
- Nhu cầu về tính an toàn: Nhiều trẻ chậm phát triển thường có biểu hiện khá e dè, sợ sệt, không thích giao tiếp, mất tự tin và không muốn tiếp xúc với người lạ.
- Muốn thể hiện bản thân: các em cũng muốn được thể hiện mình như múa, hát, và muốn được bố mẹ khen ngợi, động viên.
[bookmark: _Toc7757][bookmark: _Toc15673][bookmark: _Toc11892][bookmark: _Toc138071977]1.1.5. Khả năng của trẻ chậm phát triển trí tuệ
Dựa theo những quan điểm của Tật học hiện đại, nhóm trẻ khuyết tật không phải là phát triển ít hơn so với những nhóm trẻ bình thường mà lại là phát triển đi theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Có thể nói đó chính là khả năng nhất định của trẻ chậm phát triển trí tuệ tuy nó chỉ ở những mức thấp hơn so với trẻ em bình thường. Theo Huỳnh Thị Thu Hằng trong Đại cương về giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ, những khả năng của trẻ chậm phát triển trí tuệ là:
- Biết mặc quần áo, biết vệ sinh, lau dọn nhà cửa, rửa bát chén, cốc…
- Các em cũng có khả năng về múa, ca hát, hay là có thể có khả năng nhận biết được các hiệu lệnh, nhìn màu sắc, nhớ đường,….Tuy nhiên, mức độ về khả năng của các em còn thấp hơn nhiều so với người khác.
- Ngoài ra, các em có thể tham gia vào nhiều hoạt động cộng đồng, và xã hội như các thành viên khác. Nhưng trẻ có phát triển được kỹ năng và tiềm năng hay không còn phụ thuộc vào sự tạo điều kiện của gia đình, sự hòa nhập chấp nhận của cộng đồng, xã hội.
[bookmark: _Toc138071978][bookmark: _Toc19844][bookmark: _Toc16240][bookmark: _Toc15048]1.1.6. Kỹ năng xã hội
[bookmark: _Toc137995183][bookmark: _Toc4934][bookmark: _Toc11791][bookmark: _Toc138071979][bookmark: _Toc18292][bookmark: _Toc8258][bookmark: _Toc11292]  1.1.6.1. Khái niệm
Theo Walker (1983), kỹ năng xã hội là những thành phần của hành động giúp một cá nhân có thể hiểu, thích ứng và thiết lập các mối quan hệ xã hội; kỹ năng xã hội bao gồm một tập hợp các năng lực cho phép một cá nhân có thể bắt đầu và duy trì các mối quan hệ xã hội, điều chỉnh các hành vi cho phù hợp với các tình huống trong cuộc sống[footnoteRef:13]. Kỹ năng xã hội cũng có thể được hiểu trong bối cảnh của tình cảm và tâm lý là một cá nhân sẽ chấp nhận và quản lý cảm xúc của chính mình, đồng thời biết chia sẻ và quan tâm đến người khác, thiết lập các mối quan hệ, biết chịu trách nhiệm, hoàn thiện đạo đức cá nhân. Kỹ năng xã hội không chỉ giúp con người tồn tại mà còn giúp họ biết bảo vệ chính mình để có cuộc sống an toàn trong tương lai, định hướng một cách phù hợp cho hạnh phúc của chính mình. [13:  Nguyễn Văn Hưng, Một số kỹ năng xã hội của học sinh khuyết tật trí tuệ lứa tuổi tiểu học và tiêu chí đánh giá, https://nuoidaytrekt.hcm.edu.vn/to-chuyen-mon-1/mot-so-ky-nang-xa-hoi-cua-hoc-sinh-khuyet-tat-tri-tue-lua-tuoi-tieu-hoc-va-tieu/ctmb/61979/251213
] 

[bookmark: _Toc29873][bookmark: _Toc8458][bookmark: _Toc21797][bookmark: _Toc137995184][bookmark: _Toc2454][bookmark: _Toc138071980][bookmark: _Toc20664]  1.1.6.2. Các kỹ năng xã hội cần cho trẻ chậm phát triển trí tuệ ở lứa tuổi học sinh
Trong công trình nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn Hưng về Một số kỹ năng xã hội của học sinh khuyết tật trí tuệ lứa tuổi tiểu học và tiêu chí đánh giá đã nêu lên tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng xã hội và trình bày một số kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ lứa tuổi tiểu học. Theo một số các nghiên cứu, trẻ chậm phát triển trí tuệ chiếm tỉ lệ cao nhất trong các dạng khuyết tật ở Việt Nam (chiếm khoảng 28% trong tổng số lượng trẻ khuyết tật)[footnoteRef:14]. Với những gia đình có con bị khuyết tật, trẻ khuyết tật gặp nhiều khó khăn trong các hoạt động sinh hoạt và học tập, trẻ chậm phát triển trí tuệ cũng không ngoại lệ. Cũng như mọi trẻ khuyết tật khác, để sống trong cộng đồng trẻ chậm phát triển trí tuệ thường xuyên giao tiếp trao đổi với những người xung quanh. Để giúp trẻ chậm phát triển trí tuệ có cuộc sống tốt hơn, việc giáo dục các kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ là hết sức cần thiết, những kỹ năng đó gồm: [14: ] 

* Kỹ năng tìm kiếm sự trợ giúp: là những mẫu hành vi của học sinh chậm phát triển trí tuệ thể hiện những dấu hiệu đặc trưng của kĩ năng tìm kiếm sự trợ giúp như nhờ cô giáo giúp đỡ khi chưa hiểu bài, biết được khi nào mình cần sự trợ giúp, biết bày tỏ nhu cầu cần trợ giúp một cách phù hợp.
Đây là một kĩ năng rất quan trọng giúp học sinh biết thể hiện mong muốn, nhu cầu của bản thân với giáo viên, bạn bè và những người xung quanh. Các mức độ biểu hiện kĩ năng này bao gồm: xác định khó khăn đã trải qua, xác định khó khăn cần trợ giúp, xác định địa chỉ cần trợ giúp, xác định cá nhân trợ giúp.
* Kỹ năng tuân thủ: là những hành vi của học sinh chậm phát triển trí tuệ thể hiện những dấu hiệu đặc trưng của sự tuân thủ như biết xin phép trước khi dùng đồ đạc của người khác; giữ trật tự, không gây ồn ào trong các giờ học; tuân theo những nội quy của lớp học, trường học; hoàn thành các nhiệm vụ mà giáo viên giao cho.
Kỹ năng này thể khả năng tuân thủ những quy định chung trong quá trình tham gia hoạt động học tập, vui chơi trên cơ sở nhận thức và hiểu đầy đủ những yêu cầu mang tính bắt buộc trong các hoạt động học tập và vui chơi của trẻ ở các môi trường khác nhau (trong lớp, ngoài sân trường, khu ăn uống, khu vệ sinh). Các mức độ biểu hiện kĩ năng này bao gồm: tuân theo các quy định quen thuộc, tuân theo một quy định mới bổ sung, tuân theo quy định mới.
* Kỹ năng kiểm soát hành vi bản thân
Đó là những hành vi của học sinh chậm phát triển trí tuệ thể hiện những dấu hiệu đặc trưng của kỹ năng này như biết kiềm chế trong các tình huống xung đột, quan tâm đến sức khỏe của mình, hài hòa trong mối quan hệ với bạn bè và mọi người xung quanh.
Kỹ năng này thể hiện khả năng tự nhận thức hành vi của bản thân từ đó có hành vi ứng xử phù hợp trong tương tác, giao tiếp. Các mức độ biểu hiện kỹ năng kiểm soát hành vi bản thân bao gồm: tiền hành vi (tự nhận biết hành vi sắp diễn ra của bản thân và tìm kiếm sự trợ giúp), hành vi đang diễn ra (tự nhận thức hành vi đang diễn ra của bản thân và cố gắng không làm phiền đến những người xung quanh), kết thúc hành vi (tự nhận biết được tình trạng giảm dần và các biểu hiện hành vi bất thường trở lại bình thường của bản thân).
* Kỹ năng giải quyết vấn đề
Đó là những hành vi của học sinh chậm phát triển trí tuệ thể hiện những dấu hiệu đặc trưng của kỹ năng này như nhận ra những khó khăn của mình, điều chỉnh hành vi của mình khi người khác không hài lòng, tránh gây tức giận cho người khác.
Kỹ năng này thể hiện khả năng của cá nhân trong việc hiểu vấn đề, xác định các phương án giải quyết vấn đề đó, đánh giá đầy đủ kết quả của mỗi phương án và so  sánh các phương án để đưa ra quyết định cuối cùng. Kỹ năng giải quyết vấn đề của học sinh chậm phát triển trí tuệ thường gắn liền với các vấn đề gần gũi, tương đối quen thuộc với học sinh tiểu học như kĩ năng tự phục vụ, kỹ năng học tập, vui chơi… Các mức độ biểu hiện đặc điểm kỹ năng cụ thể: phụ thuộc hỗ trợ toàn phần, độc lập một phần, độc lập hoàn toàn.
* Kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ nói: là những hành vi của học sinh chậm phát triển trí tuệ thể hiện những dấu hiệu đặc trưng của kỹ năng này như chủ động chào hỏi người khác khi gặp, lắng nghe khi người khác đang nói, chủ động trong các cuộc trò chuyện, biết cám ơn khi người khác giúp đỡ, tự tin khi nói chuyện với người khác, biết khởi xướng các cuộc nói chuyện.
Kỹ năng này thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ nói một cách rõ ràng, đủ nghe, chính xác, dễ hiểu để truyền thông tin cho người khác và diễn đạt ý nghĩ, cảm xúc và tình cảm của mình. Học sinh chậm phát triển trí tuệ có thể có các mức độ giao tiếp bằng ngôn ngữ nói như : nói từ đơn (một từ), nói câu có hai từ ghép (hai từ trở lên), câu đơn (có chủ ngữ và vị ngữ), câu phức (có chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ...).
[bookmark: _Toc21581][bookmark: _Toc17329][bookmark: _Toc9512][bookmark: _Toc138071981][bookmark: _Toc2007][bookmark: _Toc137995185][bookmark: _Toc9387]  1.1.6.3. Ý nghĩa việc giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ
Theo Nguyễn Thị Hiền, Đề tài Biện pháp rèn luyện kĩ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ học hoà nhập tại trường tiểu học Hồng Quang - Tp Đà Nẵng, ý nghĩa của việc giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ đó là:
+ Về mặt sức khỏe: nâng cao sức khoẻ, khắc phục những khiếm khuyết về mặt thể chất. 
+ Về mặt giáo dục: xây dựng mối quan hệ hợp tác, tích cực giữa trẻ chậm phát triển trí tuệ với giáo viên, với trẻ bình thường. 
[bookmark: _Toc6893][bookmark: _Toc138071982][bookmark: _Toc29917][bookmark: _Toc9152]+ Về mặt văn hoá xã hội: thúc đẩy hành vi tích cực, giảm thiểu những hành vi không mong muốn. Giúp trẻ hiểu được trách nhiệm và vị trí của mình trong gia đình và nhà trường.[footnoteRef:15] [15:  Nguyễn Thị Hiền, Đề tài Biện pháp rèn luyện kĩ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ học hoà nhập tại trường tiểu học Hồng Quang - Tp Đà Nẵng, https://luanvan.co/luan-van/de-tai-bien-phap-ren-luyen-ki-nang-xa-hoi-cho-tre-cham-phat-trien-tri-tue-hoc-hoa-nhap-tai-truong-tieu-hoc-hong-quang-tp-18185/] 

1.2. Lý thuyết ứng dụng trong nghiên cứu
[bookmark: _Toc25404][bookmark: _Toc15624][bookmark: _Toc433]1.2.1. Học thuyết về học tập xã hội của Albert Bandura
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Thuyết học tập xã hội nhìn nhận nhân cách của mỗi cá nhân là một quá trình tiếp cận giao thoa (interaction) giữa 3 yếu tố: (1) Môi trường - (2) Hành vi - (3) Quá trình phát triển tâm lý. Albert Bandura - tác giả của thuyết học tập xã hội cho rằng: qua chú ý quan sát, bắt chước, rập khuôn theo mẫu và phản hồi, trẻ bắt đầu phát hiện/khám phá những hành vi nào có thể được chấp nhận; hành vi có thể được điều chỉnh hoặc được học thông qua thao tác với môi trường. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cũng cần tự kiểm soát hành vị của mình. Đây là lối tiếp cận thiên về hành 41 động, nhắm đến giải quyết vấn đề, mang tính áp dụng thực tiễn, chứ không thảo luận suông về ý tưởng, xung động vô thức, nguyên mẫu, giác ngộ, tự do. Điều này đồng nghĩa với quan điểm tâm lí về dạy kỹ năng xã hội: trẻ cần có ý thức vai trò, ý nghĩa của kỹ năng xã hội; nếu kỹ năng xã hội nào đó không được chấp nhận - không học, những kỹ năng xã hội cần thiết - cần phải học. Học từ quan sát hay rập khuôn: Để hình thành kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ thông qua việc quan sát, hệ thống thao tác cần có 4 bước: (1) Chú ý - (2) Giữ lại - (3) lặp lại và (4) Động cơ. Khi chúng ta muốn hình thành cho trẻ chậm phát triển trí tuệ một kỹ năng xã hội nào đó, sẽ có một mô hình mẫu về kỹ năng xã hội đó để các em quan sát trong một môi trường có ít các yếu tố gây mất tập trung chú ý của trẻ, cho trẻ quan sát đi quan sát lại nhiều lần, cuối cùng cho trẻ chậm phát triển trí tuệ trải nghiệm kỹ năng xã hội đó trong tình huống thực tế, chắc chắn các em sẽ thực hiện được theo những gì đã quan sát được. Sau mỗi lần trẻ chậm phát triển trí tuệ thực hiện đúng, chúng ta sẽ những củng cố tích cực để khuyến khích trẻ chậm phát triển trí tuệ sẽ thể hiện các kỹ năng xã hội đó trong những tình huống tiếp theo. Tự kiểm soát bản thân: Tự kiểm soát là quá trình kiểm soát hành vi của chính bản thân mỗi cá nhân. Theo Bandura, khi mỗi chúng ta tự nhìn vào bản thân mình, sẽ so sánh các hành vi của chúng ta với chuẩn mực ở xã hội chúng ta đang sống. Chẳng hạn chúng ta thường so sánh hành vi của mình với tiêu chuẩn truyền thống trong xã hội, như luật xử thế, cách sống, gương mẫu; chúng ta sẽ điều chỉnh thay đổi hành vi cho phù hợp để hòa nhập với xã hội. Trẻ chậm phát triển trí tuệ thường không tự nhận ra các hành vi chưa theo đúng chuẩn mực của mình; nhà giáo dục cần cung cấp cho nhóm trẻ này những chuẩn mực hành vi tại cộng đồng nơi mà trẻ chậm phát triển trí tuệ sinh sống, đồng thời xây dựng môi trường trường nơi trẻ chậm phát triển trí tuệ sống không có những hành vi xấu mà trẻ có thể bắt chước được[footnoteRef:16].  [16:  Nguyễn Văn Hưng, Giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 hòa nhập] 

1.2.2. Học thuyết hành vi của B. F. Skinner 
B. F. Skinner, tác giả của học thuyết hành vi cho rằng: Các cá nhân luôn luôn ở trạng thái vận hành trong môi trường sống của mình, nói cách khác là chúng ta không ngừng vận động và di chuyển, thực hiện những việc cần phải làm. Trong quá trình vận hành có chủ ý này, chúng ta tiếp cận có chú ý nhiều hơn với những kích thích đặc biệt có ảnh hưởng đến những vận hành ấy. Những kích thích này được gọi là kích thích củng cố. Kích thích củng cố có nhiệm vụ thúc đẩy số lần của một vận hành nhất định tăng lên trong tương lai. Nghĩa là một hành vi sẽ xảy ra nhiều hơn sau khi cá nhân tiếp cận với nguồn kích thích có lợi. Đây là quá trình vận hành phản xạ có điều kiện: một hành vi tạo ra một kết quả, và kết quả ấy sẽ thuyết phục cá nhân để tạo ra một xu hướng lặp lại những hành vi ấy trong tương lai. Theo học thuyết hành vi: một hành vi không có sự xuất hiện của tác nhân củng cố, sẽ tạo ra một kết quả là khả năng xảy ra của hành vi đó sẽ giảm đi trong tương lai. Hành vi có xu hướng lặp lại nếu sau khi kết thúc hành vi đó sẽ được thưởng hay có lợi; hành vi được thưởng, được lợi trong hoàn cảnh nào thì cá nhân sẽ có xu hướng lặp lại hành vi đó trong hoàn cảnh như vậy. Tuy nhiên, cần lựa ý mức độ “đủ sức hấp dẫn” của phần thưởng (mức độ hài lòng, thỏa mãn với những phần thưởng/ mối lợi cá nhân giành được cao nhất ở lần đầu có xu hướng giảm dần ở các lần tiếp theo). Áp dụng học thuyết này vào giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ sẽ rất hiệu quả, vì một đặc điểm đặc trưng của nhóm này là rất thích được phần thưởng sau khi hoàn thành một nhiệm vụ; thêm nữa là trẻ chậm phát triển trí tuệ thường học trước quên sau, nên các kiến thức và kĩ năng dạy cho trẻ cần được dạy lặp đi lặp lại và củng cố nhiều lần[footnoteRef:17].  [17:  Nguyễn Văn Hưng, Giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 hòa nhập] 

[bookmark: _Toc138071983]1.3 Tổng quan nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu về kĩ năng xã hội trong tâm lí học phải kể đến thuyết của Vygotsky:  Qua việc đưa ra khái niệm và xây dựng lí thuyết “vùng phát triển gần" của học sinh. Phải kích thích thức tỉnh quá trình vận động chuyển hoạt động vào bên trong của đứa trẻ. Quá trình này chỉ xảy ra trong mối quan hệ với xung quanh hay sự tương tác với cá nhân tập thể. Thực hiện được điều đó tức là hình thành nên cho trẻ những kĩ năng tương tác hay đó chính là những kĩ năng xã hội cần thiết để giải quyết các mối quan hệ xã hội. Như vậy có thể khẳng định việc giáo dục kĩ năng xã hội là hết sức cần thiết cho sự phát triển của trẻ em nói chung và trẻ chậm phát triển trí tuệ nói riêng.[footnoteRef:18] [18:  Vygotsky (1978), Mind in society: The Development of higher Mental Process, Harvard University Press.] 

Trong luận án tiến sĩ khoa học giáo dục “Đánh giá kĩ năng xã hội của học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập” Nguyễn Thanh Hưng (2016), Tạp  chí giáo dục, nghiên cứu về giáo dục kỹ năng xã hội của trẻ khuyết tật trí tuệ trong môi trường giáo dục hoà nhập. Nghiên cứu chỉ ra rằng, trẻ khuyết có nhu cầu hướng dẫn để học các kỹ năng xã hội nghiên cứu điều tra sự khác biệt về kỹ năng xã hội giữa trẻ khuyết tật trí tuệ có đi học và không đi học tại trường. Chương trình này áp dụng cho các trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 10 tuổi và rất hữu ích cho trẻ khuyết tật. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, bằng cách trị liệu âm nhạc, các hạn chế về kỹ năng xã hội của trẻ nhanh chóng được cải thiện và hiệu quả. Tuy nhiên, các nhóm kỹ năng xã hội  mà chương trình này mang lại thì còn khá hạn chế trong tổng số các kỹ năng xã hội quan trọng ở lứa tuổi này.
Công trình “Nghiên cứu một số hành vi thích ứng của trẻ chậm phát triển trí tuệ trong các lớp giáo dục đặc biệt tại Hà Nội” của tác giả Trần Thị Lệ Thu đã đề cập đến sự điều chỉnh hành vi của trẻ khuyết tật trí tuệ cho phù hợp với điều kiện văn hóa, môi trường nhà trường và cộng đồng. Đây cũng là một trong mục tiêu giáo dục cho trẻ khuyết tật trí tuệ. 
Tác giả Nguyễn Thị Thanh trong công trình “Biện pháp phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ tự kỉ 3-4 tuổi” cũng đề cập đến các biện pháp phát triển giao tiếp cho cho trẻ tự kỉ, luận án đã giới thiệu 10 biện pháp để phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ tự kỉ ở lứa tuổi mầm non. Một số biện pháp phát triển kĩ năng giao tiếp có thể sử dụng để giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ chậm phát triển như lập kế hoạch hỗ trợ phát triển giao tiếp, giao tiếp tổng hợp, hỗ trợ cá nhân.
Trong nghiên cứu “Bàn về kĩ năng xã hội của học sinh tiểu học” của Tạ Thị Ngọc Thanh (2010) cho rằng: trong khi nhiều kỹ năng xã hội có thể được học một cách tự phát thì tất cả các trẻ em sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc dạy kỹ năng xã hội cho chúng, chứ không chỉ dạy cho những trẻ chậm phát triển. Ngoài ra, các kỹ năng xã hội không phải dễ dàng học được, một số trẻ có thể phải dạy đi dạy lại và rèn luyện kĩ càng, hay một số trẻ có thể có những kỹ năng xã hội tốt trong lĩnh vực này mà không tốt trong lĩnh vực khác. Tác giả cũng chỉ ra rằng: Các chương trình giáo dục ở trường mẫu giáo và trường phổ thông hiện nay chỉ đóng vai trò trợ giúp chứ không thể thay thế được ảnh hưởng của gia đình tới việc hình thành và hoàn thiện các kỹ năng xã hội cho trẻ. Do đó, cha mẹ, nhà trường cần xác định các kỹ năng xã hội mà trẻ cần phải học và những chỉ dẫn rõ ràng để hình thành các kĩ năng đó dạy các kỹ năng xã hội cho trẻ bằng cách làm mẫu tốt để trẻ noi theo, cùng chơi và trò chuyện với trẻ nhiều hơn, khuyến khích trẻ có những hành vi xã hội thích hợp, dạy trẻ trong các tình huống xã hội và trong một số trường hợp hãy để trẻ tự giải quyết những khó khăn của mình.
Trong nghiên cứu thuộc dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” (2012) của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nhà nghiên cứu đã xác định: Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội là tiền đề quan trọng cho việc học và phát triển toàn diện của trẻ. Các năng lực tình cảm và xã hội có mối quan hệ chặt chẽ với kết quả học tập và là nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhận thức ở trẻ em. Nội dung giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ em bao gồm: tự giác, tự kiểm soát bản thân, tôn trọng người khác, tìm hiểu môi trường xung quanh, thiết lập mối quan hệ giao tiếp với người khác và tuân theo những quy tắc xã hội.
      Công trình“Giáo dục kĩ năng tương tác xã hội cho học sinh lớp 1 học hòa nhập có học sinh khiếm thị” của tác giả Đỗ Thị Thanh Thủy đã đề xuất biện pháp giáo dục kỹ năng tương tác xã hội cho học sinh lớp 1 học hòa nhập. Theo tác giả thì đây là hệ thống các biện pháp đặc thù nhằm hình thành và phát triển các kĩ năng tương tác xã hội; các biện pháp này được xây dựng trên cơ sở đánh giá điểm mạnh và hạn chế của từng học sinh về các kĩ năng tương tác xã hội, giúp các học sinh sáng trong lớp hòa nhập có học sinh khiếm thị có những cách ứng xử với học sinh khiếm thị đúng mực hơn.
Bài viết của tác giả Nguyễn Văn Hưng (2016) “Đánh giá kĩ năng xã hội của học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập”, đề xuất các biện pháp giáo dục nhằm phát triển các kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật trí tuệ học lớp 1 hòa nhập, góp phần nâng cao kết quả học tập và hòa nhập với xã hội.
Tác giả Nguyễn Văn Đình trong công trình “Biện pháp hình thành kĩ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ bậc tiểu học trong môi trường giáo dục hòa nhập” đã xây dựng được một số các bài tập rèn luyện và phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật trí tuệ tại trường học, tại gia đình và tại cộng đồng. Cùng với hệ thống các bài tập đó là những biện pháp để đạt được mục tiêu về kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật trí tuệ. Nội dung của đề tài không nêu ra cụ thể từng nhóm biện pháp, mà chỉ phân tích các biện pháp dựa vào từng bài tập rèn luyện kỹ năng xã hội cụ thể. 
Tác giả Lê Văn Tạc (2005) trong công trình “Dạy học hòa nhập có trẻ khiếm thính bậc tiểu học theo phương thức hợp tác nhóm” đã đưa ra phương pháp dạy các kỹ năng xã hội trong dạy học hòa nhập cho học sinh khiếm thính cấp tiểu học, trong đó đề xuất  kĩ năng phân chia vào 4 nhóm, bao gồm: 1. Nhóm kĩ năng hình thành nhóm (5 kĩ năng); 2. Nhóm kĩ năng giao tiếp hiệu quả trong nhóm nhỏ (9 kĩ năng); 3. Nhóm kĩ năng xây dựng và duy trì bầu không khí tin tưởng lẫn nhau (6 kĩ năng), 4. Nhóm kĩ năng giải quyết mối bất đồng trên tinh thần xây dựng (3 kĩ năng). Tác giả đồng thời đã đề xuất và thử nghiệm thành công phương pháp dạy các kĩ năng theo tiếp cận hành vi (kiểm soát được qua nhìn và nghe).
Nhóm tác giả Dương Thị Hoài, Vũ Văn Thuấn, Đào Nguyễn Tú (2016)[footnoteRef:19] đã có nghiên cứu về xây dựng mô hình đào tạo kĩ năng xã hội cho trẻ rối loạn phát triển, trong đó giới thiệu mô hình đào tạo kĩ năng xã hội đang được tiến hành tại một cơ sở can thiệp, từ đó thấy được những điểm mạnh, điểm yếu của mô hình nhằm xây dựng được mô hình phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay. [19:  Dương Thị Hoài, Vũ Văn Thuấn, Đào Nguyễn Tú (2016), Xây dựng mô hình đào tạo kỹ năng xã hội cho trẻ rối loạn phát triển, Tạp chí giáo dục, số đặc biệt, kỳ 2 tháng 6/2016. ( đưa vào TLTK)] 

Như vậy có nhiều nghiên cứu về kỹ năng xã hội cho trẻ song nghiên cứu về kỹ năng cho trẻ chậm phát triển trí tuệ là một mảng nghiên cứu còn ít và chưa thực sự được chú ý đến. Vì vậy cần chú trọng triển khai nhiều nghiên cứu dành cho mảng này nhằm làm cơ sở để tăng cường triển khai hoạt động trong thực tế. 




[bookmark: _Toc7270][bookmark: _Toc22462][bookmark: _Toc27285][bookmark: _Toc138071984]CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TẠI TRUNG TÂM GDDN NKT TỈNH NGHỆ AN

[bookmark: _Toc7073][bookmark: _Toc25077][bookmark: _Toc23641][bookmark: _Toc138071985][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]2.1. Tình hình trẻ chậm phát triển trí tuệ ở Trung tâm GDDN NKT tỉnh Nghệ An 
· Số lượng học sinh khuyết tật:
Theo báo cáo tình hình nhiệm vụ năm 2023 của Trung Tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật- tỉnh Nghệ An năm học 2022-2023 mỗi năm trung tâm tiếp nhận hàng chục trẻ khuyết tật (câm, điếc, khiếm thị, khuyết tật vận động) hiện nay có 230 em học tại trung tâm và có 148 em học sinh nội trú, học sinh ngoại trú có 102 em. Trong đó, học sinh nữ gồm 112 em và học sinh nam có 118 em. Theo thống kê có khoảng 80% trẻ chậm phát triển trí tuệ ở mức độ nhẹ. Học sinh ăn ở nội trú được sắp xếp vào 26 phòng ngủ: 12 phòng nam, 14 phòng nữ và có 3 khu vệ sinh. Các phòng được lắp đặt chắc chắn và kiên cố.
- Quản lý học sinh:
Trung tâm thực hiện khá tốt về mọi nội quy, quy định của trường đề ra. Trung tâm hiện có đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên của trường gồm ban giám hiệu với 1 giám đốc và 2 phó giám đốc, 40 cán bộ, giáo viên đang công tác tại trung tâm giáo dục dạy ghề người khuyết tật - tỉnh Nghệ An và có 1 bảo vệ. Tổ chức lớp học thì có 13 lớp dạy nghề và hướng nghiệp; 7 lớp học văn hoá cho các em từ lớp 1-5. Cơ sở vật chất có 3 phòng chuyên môn (3 trưởng phòng và 1 phó phòng), 8 phòng nghề và 6 phòng học văn hoá. Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên giàu kinh nghiệm, đảm bảo về chất lượng chuyên môn và nội bộ đoàn kết. Phấn đấu 100% cán bộ giáo viên hoàn tốt thành nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tích cực mở rộng quan hệ tìm kiếm các dự án phát triển cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên trong việc quản lý, dạy và học để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách chế độ đối với cán bộ giáo viên và học sinh. Quản lý và sử dụng tài sản, tài chính đúng mục đích có hiệu quả, an toàn tiết kiệm. Thực hiện đúng nguyên tắc chế độ thanh quyết toán theo quy định. Không để xảy ra các tình trạng tiêu cực, thất thoát tài chính, tài sản. Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy; xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp; bảo đảm giữ vững an ninh trật tự trong đơn vị. Quản lý chặt chẽ việc thực hiện nội quy, quy chế trung tâm, tăng cường kiểm tra giám sát việc học tập của học sinh trên lớp.
- Chất lượng học sinh
+ Kết quả học tập của năm học vừa qua (2021-2022) có 84 học sinh đạt loại tốt, chiếm 56%, 45 em đạt loại khá chiếm 30%, 18 em đạt trung bình chiếm 12% và 3 em loại yếu chiếm 2%. Trong năm này Trung tâm có học sinh tham gia hội thi tiếng hát người khuyết tật do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức, cả 02 tiết mục tham gia đều đạt huy chương vàng. Trung tâm phối hợp với Hội người khuyết tật tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thi tay nghề cho người khuyết tật trong tỉnh. Học sinh trung tâm có 14 em tham gia. Kết quả: Nghề thêu có 1 em giải nhất, 1 em giải nhì, 1 em đạt giải ba; nghề mộc: 1 em đạt giải nhất, 1 em đạt giải nhì; nghề may: 2 em đạt giải khuyến khích.
 + Theo dõi và quản lý chặt chẽ học sinh, đảm bảo việc các em đi học đầy đủ. Hạn chế tối đa việc các em nghỉ học, đặc biệt là nghỉ học không lý do.
- Công tác chăm sóc, vệ sinh
Cơ sở vật chất, dịch vụ y tế đầy đủ, bảo đảm điều kiện cho trẻ chậm phát triển trí tuệ được đi học, chăm sóc sức khỏe, vui chơi và giải trí, bảo đảm chỗ ở an toàn, vệ sinh cho học sinh, các học sinh khuyết tật trí tuệ được đối xử bình đẳng, thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Học sinh khuyết tật trí tuệ được chăm sóc chu đáo, được theo dõi thăm khám, điều trị và cấp phát thuốc kịp thời khi đau ốm. Những trường hợp học sinh ốm đau nặng ngoài tầm xử lý bộ phận quản lý học sinh đưa đến bệnh viện chữa trị kịp thời. Mua thẻ bảo hiểm y tế cho những học sinh chưa có thẻ trong năm 2023. Công tác vệ sinh đầy đủ, sạch sẽ, an toàn, tạo điều kiện cho trẻ có một môi trường sinh hoạt lành mạnh, đáp ứng nhu cầu phù hợp cho trẻ chậm phát triển trí tuệ.
- Chế độ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh
Chế độ chăm sóc dinh dưỡng cho học sinh đầy đủ, các em được ăn đều ba bữa mỗi ngày, thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh và cung cấp đủ dinh dưỡng cho các em, ngoài ra các em còn được bổ sung thêm các bữa phụ tuỳ theo ngày và theo tuần đảm bảo cho các em được cung cấp đầy đủ các nguồn dinh dưỡng khi học tập và sinh hoạt tại Trung tâm. Khu bếp nấu, nhà ăn, và sân bao quanh được tôn tạo, sữa chữa, đảm bảo công tác vệ sinh, môi trường xanh sạch đẹp…
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5] Biểu đồ 1. Mong muốn của trẻ chậm phát triển trí tuệ nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội 
[image: IMG_256]
(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài)
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]Theo kết quả khảo sát, mong muốn của trẻ chậm phát triển trí tuệ về hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội tại Trung tâm GDDN NKT cho thấy biện pháp kết nối với các trường đại học, các đơn vị trên địa bàn chiếm tỷ lệ cao nhất 26,8%. Điều này cho thấy sự kết nối với các trường đại học và đơn vị trên địa bàn được trẻ chậm phát triển trí tuệ ở trung tâm đánh giá cao nhất bởi lẽ thông qua hoạt động này trẻ được giao lưu, học tập với các cá nhân tổ chức và tạo điều kiện nâng cao kỹ năng xã hội của mình. Biện pháp tích hợp kỹ năng xã hội trong các hoạt động dạy học và chương trình giáo dục của trung tâm được trẻ chậm phát triển trí tuệ đề cập để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội chiếm tỉ lệ hơn 26,1%. Tiếp đó, biện pháp tuyên truyền cho các học sinh nâng cao nhận thức chiếm tỷ lệ thấp (24,6%), huy động nguồn lực của các nhà hảo tâm chiếm tỷ lệ thấp nhất là 22,5%. Như vậy, có thể nói khoảng từ 1/4 đến 1/5 số lượng trẻ chậm phát triển trí tuệ có nhu cầu và đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội ở trung tâm. 
[bookmark: _Toc138071986]2.2. Thực trạng hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của trẻ chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm GDDN NKT
[bookmark: _Toc138071987][bookmark: _Toc22605][bookmark: _Toc11902]2.2.1. Sự tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của trẻ chậm phát triển trí tuệ 
Biểu đồ 2. Tỷ lệ trẻ chậm phát triển trí tuệ tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội 
[image: IMG_256]
(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài)
Kết quả khảo sát cho thấy, trong số trẻ tham gia khảo sát có 16,3% trẻ tham gia các hoạt động tổng dọn vệ sinh bảo vệ môi trường trong trung tâm.  Các hoạt động phát cơm, quà, bánh kẹo chiếm tỷ lệ khoảng 15,8%, lớp học về an toàn gia thông, an toàn đuối nước 15,3% và cùng trao đổi về anh, chị, các bạn sinh viên về cuộc sống và việc học 14,9%. Điều này cho thấy sự thay đổi tích cực về nhận thức của các trẻ và cộng đồng, được chia sẻ và quan tâm, chiếm tỷ lệ cao, tham gia hoạt động chiếm tỷ lệ thấp nhất là 8,4%. Cụ thể, để tìm hiểu thêm về sự tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của trẻ chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm chúng tôi đã phỏng vấn sâu một trẻ thì được chia sẻ: “Em rất thích buổi tham gia các hoạt động phát cơm, quà, bánh kẹo tại Trung tâm. Bởi vì em cùng  với các bạn được chơi những trò chơi dân gian để tránh nhau cùng nhận quà, được vui chơi giải trí cùng anh chị Đại học, cùng thầy cô, cảm giác bản thân em bớt đi nhiều sự căng thẳng, áp lực về trí tuệ của bản thân em ” (PVS em H, 18 tuổi, học sinh lớp 1T, học nghề may)[footnoteRef:20]. [20:  PVS được tiến hành ngày 20 tháng 5 năm 2023] 

[bookmark: _Toc25738][bookmark: _Toc18724]Có thể nói rằng, trẻ chậm phát triển trí tuệ chủ yếu tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội mà Trung tâm có điều kiện tổ chức và các em ít được tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội do các tổ chức, cơ quan hay cộng đồng tổ chức. Do đặc thù chức năng nhiệm vụ của Trung tâm là tổ chức hoạt động giáo dục về văn hóa và nghề nghiệp. Bên cạnh đó Trung tâm phải đảm bảo an toàn cho các em và kinh phí hạn chế nên các hoạt động giáo dục bên ngoài tổ chức bên ngoài Trung tâm khó có thể triển khai thường xuyên. Điều này sẽ hạn chế kỹ năng giao tiếp và khả năng hòa nhập cộng đồng của bản thân các em. 


2.2.2. Mức độ thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của trẻ chậm phát triển trí tuệ 
Bảng 1. Mức độ thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội
	STT
	Hoạt động
	Mức độ thực hiện
	Số lượng (N) 
	Tỷ lệ (%)

	1
	Văn nghệ, múa hát, kể chuyện,...
	Rất thường xuyên 
	0
	0,0

	
	
	Thường xuyên  
	20
	50,0

	
	
	Thỉnh thoảng 
	16
	40,0

	
	
	Không thường xuyên 
	1
	2,5

	
	
	Rất không thường xuyên
	3
	7,5

	
	
	Tổng
	40
	100%

	2
	Các trò chơi dân gian
	Rất thường xuyên 
	0
	0,0

	
	
	Thường xuyên  
	19
	47,5

	
	
	Thỉnh thoảng 
	15
	37,5

	
	
	Không thường xuyên 
	4
	10,0

	
	
	 Rất không thường xuyên
	2
	5,0

	3
	Các hoạt động phát cơm, quà, bánh kẹo

	Rất thường xuyên 
	1
	2,5

	
	
	Thường xuyên  
	27
	67,5

	
	
	Thỉnh thoảng 
	9
	22,5

	
	
	Không thường xuyên 
	2
	5,0

	
	
	 Rất không thường xuyên
	1
	2,5

	
	
	Tổng
	40
	100%

	4
	[bookmark: OLE_LINK180]Các buổi học ngoại khóa về an toàn giao thông, an toàn đuối nước và các chủ đề khác
	Rất thường xuyên 
	0
	0,0

	
	
	Thường xuyên  
	17
	42,5

	
	
	Thỉnh thoảng 
	16
	40,0

	
	
	Không thường xuyên 
	6
	15,0

	
	
	Rất không thường xuyên
	1
	2,5

	
	
	Tổng
	40
	100%

	5
	Cùng trao đổi với các anh, chị, các bạn sinh viên về cuộc sống và việc học
	Rất thường xuyên 
	0
	0,0

	
	
	Thường xuyên  
	14
	35,0

	
	
	Thỉnh thoảng 
	19
	47,5

	
	
	Không thường xuyên 
	7
	17,5

	
	
	 Rất không thường xuyên
	0
	0,0

	
	
	Tổng
	40
	100%

	6
	Cuộc thi tái chế rác thải
	Rất thường xuyên 
	1
	2,5

	
	
	Thường xuyên  
	9
	22,5

	
	
	Thỉnh thoảng 
	14
	35,0

	
	
	Không thường xuyên 
	13
	32,5

	
	
	 Rất không thường xuyên
	3
	7,5

	
	
	Tổng
	40
	100%

	[bookmark: _Hlk136681079]7
	Các buổi tổng dọn vệ sinh bảo vệ môi trường trong trung tâm
	Rất thường xuyên 
	6
	15,0

	
	
	Thường xuyên  
	25
	62,5

	
	
	Thỉnh thoảng 
	4
	10,0

	
	
	Không thường xuyên 
	3
	7,5

	
	
	 Rất không thường xuyên
	2
	5,0

	
	
	Tổng
	40
	100%


(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài)
[bookmark: OLE_LINK184][bookmark: OLE_LINK181]Kết quả khảo sát cho thấy các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội mà trẻ chậm phát triển trí tuệ tham gia ở mức độ thường xuyên khá cao, trong đó cao nhất là hoạt động phát quà, cơm, bánh kẹo chiếm tỷ lệ 67%; Các buổi tổng dọn vệ sinh bảo vệ môi trường trong trung tâm chiếm 62,5%;  hoạt động văn nghệ múa hát chiếm tỷ lệ 50%; Các trò chơi dân gian chiếm khoảng 47,5%; Các buổi học ngoại khóa về an toàn giao thông, an toàn đuối nước và các chủ đề khác chiếm khoảng 42,5%. Trong khi một số hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội như Cùng trao đổi với các anh, chị, các bạn sinh viên về cuộc sống và việc học chỉ chiếm tỷ lệ thấp 35%; cuộc thi tái chế rác thải chiếm tỷ lệ thấp nhất 22%. Để tìm hiểu sâu về vấn đề này, chúng tôi đã phỏng vấn sâu một em được biết: “Em rất thích các buổi học ngoại khóa về an toàn giao thông, an toàn đuối nước và các chủ đề khác cùng anh chị với thầy cô tổ chức chính vì thế em mong muốn anh chị và thầy cô thường xuyên tổ chức cho các em”. (PVS em N, 17 tuổi, học nghề may)[footnoteRef:21]. [21:  PVS được tiến hành ngày 20 tháng 5 năm 2023] 

Điều này cho thấy trẻ chậm phát triển trí tuệ thường xuyên tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội mà trung tâm tổ chức. Môi trường trong trung tâm giới hạn việc ra khỏi không gian của trung tâm để đảm bảo an toàn cho các em nên khi trung tâm tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội thì trẻ chậm phát triển trí tuệ đều tích cực tham gia. Thực tế tại trung tâm chúng tôi cũng nhận thấy các hoạt động như: hoạt động phát quà, cơm, bánh kẹo; tổng dọn vệ sinh bảo vệ môi trường trong trung tâm; hoạt động văn nghệ múa hát là các hoạt động mà Trung tâm GDDN NKT có nhiều điều kiện và nguồn lực thuận lợi tổ chức nhất so với các hoạt động khác.
[bookmark: _Toc138071988]2.3. Đánh giá của trẻ chậm phát triển trí tuệ về hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của Trung tâm GDDN NKT 
[bookmark: _Toc138071989][bookmark: _Toc1143][bookmark: _Toc13697]2.3.1. Đánh giá của trẻ chậm phát triển trí tuệ về kết quả thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội 


	STT

	Hoạt động
	Mức độ đánh giá
	Số lượng (N)
	Tỷ lệ (%)

	1
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]Văn nghệ, múa hát, kể chuyện,...
	Tốt 
	25
	62,5

	
	
	Khá 
	13
	32,5

	
	
	Trung bình
	1
	2,5

	
	
	Kém
	1
	2,5

	
	
	Tổng
	40
	100%

	2
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]Các trò chơi dân gian
	Tốt 
	24
	60,0

	
	
	Khá 
	13
	32,5

	
	
	Trung bình
	2
	5,0

	
	
	Kém
	1
	2,5

	
	
	Tổng
	40
	100%

	3
	[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK17]Các hoạt động phát cơm, quà, bánh kẹo
	Tốt 
	31
	77,5

	
	
	Khá 
	7
	17,5

	
	
	Trung bình
	1
	2,5

	
	
	Kém
	1
	2,5

	
	
	Tổng
	40
	100%

	4
	[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK28]Các buổi học ngoại khóa về an toàn giao thông, an toàn đuối nước và các chủ đề khác
	Tốt 
	23
	57,5

	
	
	Khá 
	12
	30,0

	
	
	Trung bình
	3
	7,5

	
	
	Kém
	2
	5,0

	
	
	Tổng
	40
	100%

	5
	[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]Cùng trao đổi với các anh, chị, các bạn sinh viên về cuộc sống và việc học
	Tốt 
	25
	62,5

	
	
	Khá 
	12
	30,0

	
	
	Trung bình
	2
	5,0

	
	
	Kém
	1
	2,5

	
	
	Tổng
	40
	100%

	6
	[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK33]Cuộc thi tái chế rác thải
	Tốt 
	15
	37,5

	
	
	Khá 
	17
	42,5

	
	
	Trung bình
	7
	17,5

	
	
	Kém
	1
	2,5

	
	
	Tổng
	40
	100%

	7
	[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]Các buổi tổng dọn vệ sinh bảo vệ môi trường trong trung tâm
	Tốt 
	34
	85,0

	
	
	Khá 
	2
	5,0

	
	
	Trung bình
	4
	10,0

	
	
	Kém
	0
	0,0

	
	
	Tổng
	40
	100%


Bảng 2. Đánh giá của học sinh CPTTT về kết quả thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội. (Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài)
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Theo kết quả khảo sát cho thấy, trẻ chậm phát triển trí tuệ ở trung tâm đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội ở mức độ đánh giá cao nhất là tốt chiếm đa số. Đặc biệt các hoạt động có mức độ thường xuyên thực hiện như: các buổi tổng dọn vệ sinh bảo vệ môi trường trong trung tâm chiếm tỷ lệ cao nhất (85%); các hoạt động phát cơm, quà, bánh kẹo chiếm tỷ lệ  khá cao (77,5%); hoạt động văn nghệ, múa hát, kể chuyện và cùng trao đổi với các anh, chị, các bạn sinh viên về cuộc sống và việc học cùng đánh giá tốt chiếm tỷ lệ 62,5%; các trò chơi dân gian đánh giá tốt chiếm tỷ lệ 60%; các buổi học ngoại khóa về an toàn giao thông, an toàn đuối nước và các chủ đề khác đánh giá tốt chiếm tỷ lệ 57,5%. Hoạt động mà trẻ đánh giá tốt thấp nhất là cuộc thi tái chế rác thải chiếm tỷ lệ thấp nhất 37,5%. 
Kết quả khảo sát định tính cho thấy: “Em rất thích tham gia vào các trò chơi dân gian cùng các anh chị Đại học nhưng thỉnh thoảng anh chị mới tổ chức chính vì thế em mong muốn anh chị có thể xuống chơi với các em thường xuyên hơn”. ( PVS em H, 16 tuổi, nghề học vi tính)[footnoteRef:22] [22:  PVS được tiến hành ngày 20 tháng 5 năm 2023] 

 Em Trần Thị M- 15 tuổi- nghề may cho biết: “ Những ngày lễ nhà trường thường tổ chức cho chúng em những trương trình văn nghệ múa hát. Vì em rất thích hát nên thường xung phong tham gia và em mong muốn có nhiều hoạt động văn nghệ hơn để làm quen với các bạn chung sở thích”.[footnoteRef:23] [23:  PVS được tiến hành ngày 20 tháng 5 năm 2023] 

Như vậy, đa số các trẻ chậm phát triển trí tuệ các em đánh giá mức độ tốt kết quả việc thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của trung tâm GDDN NKT cho thấy phần nào chất lượng tốt của các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của Trung tâm GDDN NKT.
[bookmark: _Toc7551][bookmark: _Toc13965]

[bookmark: _Toc138071990]2.3.2. Đánh giá của trẻ chậm phát triển trí tuệ về lợi ích các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của trẻ chậm phát triển trí tuệ 
[bookmark: _Toc137994637]Biểu đồ 3. Lợi ích của việc tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội
[image: IMG_256]
 (Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài)
Kết quả khảo sát về  nhận thức của trẻ chậm phát triển trí tuệ về vai trò, lợi ích khi tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của trẻ chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm GDDN NKT, kết quả khảo sát cho thấy, một tỷ lệ hơn 1/5 trẻ chậm phát triển trí tuệ cho rằng lợi ích của việc tham gia các hoạt động xã hội tại trung tâm là để hòa nhập và làm quen được bạn mới tại trung tâm chiếm 23,6%; Giải trí và giải tỏa căng thẳng giải trí và giải tỏa căng thẳng (23,1%), có thể giúp đỡ được các bạn trong trung tâm hoặc bên ngoài xã hội chiếm tỷ lệ 19,9%.
Để hỗ trợ kết quả khảo sát định lượng, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn sâu một trẻ chậm phát triển trí tuệ thì em cho biết: “Em rất thích các hoạt động dậy sớm quét dọn vệ sinh ở trung tâm vì em được cùng các bạn tự phân công nhau để hoàn thành tốt công việc được giao” (PVS em P -18 tuổi, học nghề may). Em Bùi Thị D - 16 tuổi, học may cho biết thêm: “Thỉnh thoảng các mạnh thường quân ghé trung tâm để phát quà và bánh kẹo cho chúng em, em rất vui vì không phải lúc nào cũng được ăn bánh kẹo và đồ ăn ngon như vậy”.[footnoteRef:24] [24:  PVS được tiến hành ngày 21 tháng 5 năm 2023] 

Như vậy, cần có những hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về những lợi ích của kỹ năng xã hội để giúp các em chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm có nhận thức đúng đắn hơn về việc các hoạt động này và từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng và tổ chức thêm nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội ở Trung tâm.
[bookmark: _Toc138071991] 2.4. Nguyên nhân trẻ chậm phát triển trí tuệ không tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội tại Trung tâm GDDN NKT
Biểu đồ 4. Nguyên nhân trẻ chậm phát triển trí tuệ không tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội 
[image: IMG_256]
 (Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài)
Kết quả khảo sát cho thấy, có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến việc trẻ chậm phát triển trí tuệ không tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội tại Trung tâm GDDN NKT. Chúng tôi tạm chia thành hai nhóm nguyên nhân là nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. 
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]Đối với nhóm nguyên nhân chủ quan gồm hai nguyên nhân chính do các em cho biết là vì mặc cảm tự ti về bản thân và nhường cơ hội tham gia cho bạn khác cùng chiếm tỷ lệ cao nhất là 26%. Kết quả nghiên cứu này cũng giống với nhiều nghiên cứu trước đây đều cho thấy sự mặc cảm tự ti về bản thân là rào cản chính dẫn đến việc trẻ khuyết tật nói chung và trẻ chậm phát triển trí tuệ nói riêng gặp khó khăn trong việc hòa nhập cộng đồng và xã hội. Bên cạnh đó, có thể thấy các em dù bị chậm phát triển trí tuệ nhưng tỉ lệ nhường cơ hội cho bạn khác lên đến (26%) chứng tỏ mối quan hệ của bạn bè của các em trong trung tâm thật sự khăng khít và các em dù thiếu thốn và muốn được tham gia các hoạt động xã hội nhưng vẫn có suy nghĩ nhường cơ hội tốt cho những người bạn của mình, để họ được vui chơi trước các hoạt động xã hội mà nhà trường cũng như các nhà hỗ trợ tổ chức.
Chúng tôi đã trao đổi với một trẻ chậm phát triển trí tuệ về lý do vì sao em lại muốn nhường cơ hội tham gia các hoạt động tại trung tâm cho bạn của mình: “Tại em thấy bạn mình hơi nhút nhát trong việc tham gia các hoạt động nên em muốn bạn mình được vui chơi nhiều hơn và muốn giúp bạn làm quen với các bạn mới. Nhìn thấy bạn cười đùa vui vẻ khiến em cảm thấy vui vẻ hơn”. (PVS em N, 17 tuổi, học lớp may)[footnoteRef:25] [25:  PVS được tiến hành ngày 21 tháng 5 năm 2023] 

[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: _Toc27160][bookmark: _Toc19456][bookmark: _Toc13414]Đối với nhóm nguyên nhân khách quan gồm hai nguyên nhân chính do các hoạt động không phù hợp với sở thích của trẻ chậm phát triển trí tuệ chiếm hơn 1/5 số trẻ trả lời (22,0%) và lý do trung tâm không tổ chức các hoạt động xã hội chiếm tỷ lệ khá cao (17%). Điều này có thể thấy, khoảng hơn 1/5 trẻ chậm phát triển cho rằng các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội được xây dựng chưa phù hợp với sở thích và mong muốn của trẻ chậm phát triển trí tuệ. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, phỏng vấn sâu một trẻ chậm phát triển trí tuệ, về lý do tại sao ít thấy em tham gia vào các hoạt động xã hội tại Trường. Em chia sẻ: “Tại vì đã từng mổ não nên gặp một số vấn đề nhẹ về thị giác khiến thị giác yếu đi chính vì vậy nên việc tham gia vào các trò chơi dân gian là điều hơi khó khăn với em vì thị giác kém và tay phải bị co rút lại nên khó có thể tham gia chơi bình thường. Em cảm giác tị ti vì có thể mình sẽ làm gánh nặng của người khác” (PVS em T, 18 tuổi, học lớp vi tính).[footnoteRef:26]  [26:  PVS được tiến hành ngày 21 tháng 5 năm 2023] 

Như vậy, bằng công cụ phiếu điều tra bảng hỏi về hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tại Trung tâm GDDN NKT tỉnh Nghệ An cho thấy các hoạt động được tổ chức khá thường xuyên và được các em đánh giá cao.

Tiểu kết chương 2
Nhìn chung, hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ được trẻ chậm phát triển tích cực tham gia với nhiều hoạt động khá đa dạng, được trung tâm tổ chức khá thường xuyên và bản thân các em đánh giá khá cao. Trẻ chậm phát triển trí tuệ mong muốn thực hiện các biện pháp tích hợp kỹ năng xã hội trong các hoạt động dạy học và chương trình giáo dục của trung tâm được trẻ chậm phát triển trí tuệ đề cập để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội. Trẻ chậm phát triển trí tuệ cũng đã nhận thức được về lợi ích đem lại khi tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội. Tuy nhiên vẫn còn một vài nguyên nhân khách quan cũng như nguyên nhân chủ quan dẫn đến một vài em không tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội tại Trung tâm GDDN NKT tỉnh Nghệ An. 

[bookmark: _Toc138071992]CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KỸ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC DẠY NGHỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT NGHỆ AN
Việc nâng cao hoạt động kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm GDDN NKT là rất cần thiết và quan trọng. Các biện pháp giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ dựa trên các quan điểm tiếp cận tích hợp các thành tố giáo dục kỹ năng xã hội với đặc điểm khả năng và nhu cầu của trẻ chậm phát triển trí tuệ.
3.1. Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên về chuyên đề giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]Với kết quả khảo sát cho thấy, trẻ chậm phát triển trí tuệ mong muốn thực hiện các biện pháp tích hợp kỹ năng xã hội trong các hoạt động dạy học và chương trình giáo dục của trung tâm được trẻ chậm phát triển trí tuệ đề cập để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội chiếm tỉ lệ hơn 26,1%. Vì vậy, mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng nhu cầu thực tiễn công tác giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ học hòa nhập cả về số lượng và chất lượng là một mục tiêu quan trọng. Do đó, trung tâm cần tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về công tác đánh giá kỹ năng xã hội, xây dựng kế hoạch giáo dục và thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ ở Trung tâm. Các chuyên gia giáo dục đặc biệt cùng với giáo viên xác định hệ thống các kỹ năng xã hội cần thiết cho trẻ chậm phát triển trí tuệ. Thực hành các tiết dạy mẫu, các hoạt động hỗ trợ trẻ chậm phát triển trí tuệ học các kỹ năng xã hội tại Trung tâm. Để thực hiện điều đó, Trung tâm cần phải cử cán bộ, gió viên tham gia các khóa tập huấn liên quan đến giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ để họ nâng cao chuyên môn. Các giáo viên dạy kỹ năng xã hội đã được đi tập huấn sẽ chia sẻ với cán bộ, giáo viên toàn trường các kiến thức, kĩ năng trong công tác giáo dục kỹ năng xã hội. Trung tâm GDDN NKT cần có kế hoạch hoạt động hàng năm về công tác giáo dục hoà nhập, trong đó đề xuất các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về giáo dục kỹ năng xã hội cho giáo viên dạy hòa nhập trẻ chậm phát triển trí tuệ.
3.2. Xây dựng lớp học và trường học thân thiện, tích cực giao lưu với trẻ chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm. 
Kết quả nghiên cứu khẳng định sự mặc cảm tự ti về bản thân là rào cản chính dẫn đến việc trẻ khuyết tật nói chung và trẻ chậm phát triển trí tuệ nói riêng gặp khó khăn trong việc hòa nhập cộng đồng và xã hội. Nhằm giúp trẻ chậm phát triển trí tuệ có một môi trường học tập thân thiện, tích cực; đến lớp được giáo viên quan tâm, giúp đỡ yêu thương; tạo mối quan hệ gần gũi thân thiết giữa giáo viên – các bạn trong lớp để trẻ chậm phát triển trí tuệ tự tin trong tương tác, giao tiếp với mọi người. Trong quá trình trẻ tương tác với bạn bè và thầy/cô giáo, có gì sai giáo viên và các bạn cùng sửa sai cho. 
Bằng cách tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực: bao gồm môi trường vật chất và môi trường tâm lí:
+ Môi trường vật chất: với trẻ chậm phát triển trí tuệ, lớp học cần được đảm bảo đủ ánh sáng (cả ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo), lưu ý với một số trường hợp trẻ chậm phát triển trí tuệ kèm các hội chứng khác (tăng động, rối loạn cảm giác, tự kỉ) quá nhạy cảm với ánh sáng. Ngoài ra, cần điều chỉnh cả yếu tố âm thanh, đảm bảo không có tạp âm/âm thanh gây nhiễu trong lớp học, ảnh hưởng đến sự tập trung của trẻ chậm phát triển trí tuệ. Không gian lớp học cần thoáng mát, không quá nóng hoặc quá lạnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sự tập trung của trẻ chậm phát triển trí tuệ. Trường học, lớp học được tổ chức theo một cấu trúc nhất định, rõ ràng sẽ giúp trẻ dễ dàng thực hiện được các kỹ năng xã hội, đặc biệt là các kỹ năng xã hội trong nhóm kĩ năng tuân thủ và nhóm kĩ năng kiểm soát hành vi. 
+ Môi trường tâm lí: Trong khi tương tác với trẻ chậm phát triển trí tuệ, giáo viên phải tin vào khả năng của trẻ, yêu cầu  tự tin, tự làm; đồng thời cũng cần quan tâm đến những hạn chế của trẻ chậm phát triển trí tuệ để từ đó tìm ra biện pháp giáo dục thích hợp. Trong hoạt động hằng ngày, trẻ chậm phát triển trí tuệ gặp khó khăn, gioá viên không nên giúp đỡ ngay mà hãy trò chuyện cùng với các trẻ khác giúp trẻ chậm phát triển trí tuệ tìm cách giải quyết đúng đắn, phù hợp. Đôi khi giáo viên xuất hiện với tư cách là người bạn của trẻ chậm phát triển trí tuệ để gợi mở ý tưởng cho trẻ, hay để giúp trẻ chậm phát triển trí tuệ giải quyết nhiệm vụ mà trẻ không tự mình giải quyết được. Trẻ chậm phát triển trí tuệ có những khó khăn trong khi tương tác với người khác, nhất là người lạ mặt; vì thế, giáo viên phải dành thời gian để chờ đợi, lắng nghe, tỏ thái độ chân thành, gợi ý và có thể cung cấp mẫu tương tác cho trẻ chậm phát triển trí tuệ trong những tình huống khó đối với các em. Đây là việc làm rất thiết thực, giáo viên phải dành thời gian để trẻ được thể hiện, không la mắng, giục giã hay trách phạt trẻ chậm phát triển trí tuệ đồng thời luôn khen ngợi khi trẻ có những lời nói và hành động thể hiện kỹ năng xã hội phù hợp. 
      Điều chỉnh hướng dẫn trong giáo dục kỹ năng xã hội: giáo viên cần phải hiểu được cách học của trẻ chậm phát triển trí tuệ và điều chỉnh cách hướng dẫn cho phù hợp. Vì tốc độ xử lí của trẻ chậm phát triển trí tuệ luôn chậm trễ; do vậy, giáo viên cần chờ đợi nhiều hơn hoặc cho phép trẻ chậm phát triển trí tuệ có nhiều thời gian hơn để học và thực hành các kỹ năng xã hội. Việc giục giã, hối thúc trẻ chậm phát triển trí tuệ đôi khi sẽ khiến các em không những học tập được các kỹ năng xã hội còn có thể nảy sinh các vấn đề hành vi tiêu cực.  
Tạo môi trường thân thiện cho trẻ chậm phát triển trí tuệ cần được tổ chức ở mọi lúc, mọi nơi. Giáo viên cần tạo ra mối quan hệ thân mật, gần gũi với trẻ chậm phát triển trí tuệ thể hiện qua giọng nói thiện cảm, sự ủng hộ tinh thần khi thất bại hoặc thành công đối với trẻ chậm phát triển trí tuệ. Trong quá trình tham gia hoạt động, nếu trẻ chậm phát triển trí tuệ thực hiện một thao tác, kĩ năng nào đó chưa thuần thục hoặc thực hiện một nhiệm vụ nào đó chưa thành công, giáo viên nên tỏ thái độ ân cần, động viên khuyến khích trẻ. Mối quan hệ giữa giáo viên và trẻ chậm phát triển trí tuệ là mối quan hệ tương tác, chia sẻ không mang tính áp đặt.
Việc tạo môi trường thân thiện giữa giáo viên và các trẻ chậm phát triển trí tuệ  trong Trung tâm cần thỏa mãn một số yêu cầu chung đó là môi trường lớp học phải thuận tiện, an toàn, vệ sinh; các khu học tập, khu vui chơi, khu vệ sinh phải rõ ràng và có các biển báo hướng dẫn, tạo cơ hội cho trẻ khám phá, trao đổi và chia sẻ, kích thích trẻ chậm phát triển trí tuệ thể hiện các kỹ năng xã hội phù hợp. Môi trường cần dễ tiếp cận đối với tất cả trẻ, tạo cơ hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ được tham gia tất cả các hoạt động hằng ngày tại trường. Để đạt được điều đó giáo viên phải điều chỉnh nhất định cách giao tiếp (chỉ dẫn bằng hình ảnh, nói chậm, nói các từ chủ chốt), sửa sai cho trẻ chậm phát triển trí tuệ... để tạo điều kiện cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tiếp xúc với các bạn dễ dàng hơn, tương tác giữa trẻ chậm phát triển trí tuệ và các trẻ khuyết tật khác trong lớp được nhiều hơn. Đảm bảo trẻ chậm phát triển trí tuệ được tham gia học tập đúng với bản chất của giáo dục hoà nhập, tạo sự bình đẳng và nhiều cơ hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ được phát huy hết khả năng của mình và cũng là cơ hội để trẻ chậm phát triển trí tuệđược sửa chữa những khiếm khuyết, hạn chế về kỹ năng xã hội. Từ phương pháp giáo dục, sự quan tâm của giáo viên, đến các tình huống có vấn đề hằng ngày kích thích trẻ chậm phát triển trí tuệ thể hiện các kỹ năng xã hội. Đảm bảo rằng tất cả trẻ đều được đối xử công bằng, không phân biệt giới tính, lứa tuổi, khuyết tật hay nguồn gốc xuất thân, hoàn cảnh gia đình, tôn trọng sự đa dạng của trẻ trong môi trường giáo dục hoà nhập.
         Giáo dục kỹ năng xã hội là việc làm đầu tiên cần thực hiện vì nó ảnh hưởng tới toàn bộ quá trình thực hiện giáo dục cho trẻ chậm phát triển trí tuệ. Mục tiêu giáo dục kỹ năng xã hội giúp cho việc định hướng các hoạt động giáo dục hình thành các kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm.
3.3. Xây dựng kế hoạch giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm GDDN NKT tỉnh Nghệ An 
a. Mục tiêu: 
Lập kế hoạch giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ là bước tiếp theo sau khi xác định mục tiêu giáo dục kỹ năng xã hội, giúp cho việc định hướng các hoạt động giáo dục để đạt mục tiêu giáo dục kỹ năng xã hội đã đề ra. 
b. Nội dung: 
- Trong lớp học hòa nhập, giáo viên cần xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng xã hội chung cho trẻ toàn lớp học và kế hoạch giáo dục kỹ năng xã hội cho cá nhân trẻ chậm phát triển trí tuệ. Kế hoạch giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ bao gồm kế hoạch dài hạn và ngắn hạn tương ứng với mục tiêu dài hạn và ngắn hạn. 
- Nội dung kế hoạch giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ bao gồm: 
+ Mức độ chức năng hiện tại các kỹ năng xã hội của trẻ chậm phát triển trí tuệ; 
+ Thời gian thực hiện và mục tiêu cần đạt được; 
+ Biện pháp giáo dục kỹ năng xã hội; 
+ Phương tiện giáo dục kỹ năng xã hội;
+ Người thực hiện giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ; 
+ Nhận xét, đánh giá của giáo viên. 
c. Cách tiến hành: 
Kế hoạch giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ cần được thực hiện theo các bước sau: 
+ Thu thập thông tin về trẻ chậm phát triển trí tuệ; 
+ Lựa chọn các biện pháp giáo dục và cách thức thực hiện giáo dục chung cho trẻ chậm phát triển trí tuệ và các hoạt động hỗ trợ cá nhân trẻ chậm phát triển trí tuệ; 
+ Dự tính các phương tiện và điều kiện môi trường thực hiện giáo dục kỹ năng xã hội; 
+ Đánh giá kết quả giáo dục kỹ năng xã hội của trẻ chậm phát triển trí tuệ (đánh giá ban đầu thông qua thang đánh giá kỹ năng xã hội dành cho trẻ chậm phát triển trí tuệ lớp 1 và đánh giá định kỳ sau một thời gian thực hiện giáo dục để giáo viên rút kinh nghiệm, có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung cho phần kế hoạch tiếp theo). 
d. Điều kiện thực hiện: 
- Giáo viên nắm được nội dung của các kỹ năng xã hội cơ bản cần giáo dục cho trẻ chậm phát triển trí tuệ; có kĩ năng thiết kế hoạt động giáo dục, thiết kế dạy học theo quan điểm dạy học tích cực. 
- Cơ sở vật chất của nhà trường đáp ứng yêu cầu tối thiểu về các phương tiện phục vụ chủ đề đã được thiết kế. 
3.4. Giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ thông qua tích hợp với các hoạt động dạy học.
Với kết quả khảo sát cho thấy, trẻ chậm phát triển trí tuệ mong muốn thực hiện các biện pháp tích hợp kỹ năng xã hội trong các hoạt động dạy học và chương trình giáo dục của trung tâm được trẻ chậm phát triển trí tuệ đề cập để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội chiếm tỉ lệ hơn 26,1%. Đồng thời do đặc thù của Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật là nơi dạy văn hóa và dạy nghề nên chúng tôi cho rằng cần xây dựng biện pháp xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng xã hội thông qua tích hợp các hoạt động dạy học sẽ phù hợp và thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội.
a. Mục tiêu: 
Hình thành và rèn luyện các kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ dựa trên sự huy động nội dung, kiến thức, kĩ năng thuộc các môn học phổ thông trong Trung tâm GDDN NKT tỉnh Nghệ An. Theo đó, giáo dục kỹ năng xã hội được xác định như mục tiêu trong giáo dục hoà nhập cho trẻ chậm phát triển trí tuệ và cần phải tích hợp trong tất cả các hoạt động giáo dục trong Trung tâm. 
b. Nội dung: 
Dạy học tích hợp đòi hỏi các nội dung học tập trong nhà trường phải được gắn với các tình huống của cuộc sống mà trẻ chậm phát triển trí tuệ thể hiện các kỹ năng xã. Với cách hiểu như vậy, dạy học tích hợp phải được thể hiện ở cả nội dung chương trình, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hình thức tổ chức dạy học. Để tích hợp mục tiêu giáo dục kỹ năng xã hội trong hoạt động dạy học các môn học trong giáo dục văn hoá cho trẻ chậm phát triển trí tuệ, vấn đề đầu tiên cần quan tâm là tổ chức hoạt động giáo dục các môn học theo tiếp cận kỹ năng xã hội. Tiếp cận kỹ năng xã hội đề cập đến quá trình tương tác giữa dạy và học tập trung vào kiến thức, thái độ và kĩ năng cần đạt được để có những hành vi giúp trẻ chậm phát triển trí tuệ biết cách tương tác với người khác một cách phù hợp, kiểm soát được các các hành vi bất thường; tập trung làm thay đổi hành vi như là mục tiêu đầu tiên của tiếp cận kỹ năng xã hội. 
Mục tiêu của giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ  phải bao hàm các lĩnh vực học tập của trẻ khi tiếp cận kỹ năng xã hội như kiến thức, kĩ năng và thái độ. Phân tích các mục tiêu của hoạt động dạy học trong các môn học để tích hợp mục tiêu của giáo dục kỹ năng xã hội. Trong đó, mục tiêu của hoạt động giáo dục các môn học đã được hoạch định trong chương trình hoạt động giáo dục cấp tiểu học tương đương. Do vậy, cần phân tích các mục tiêu này, đặc biệt là các mục tiêu cụ thể của từng môn học, bài học để lựa chọn các mục tiêu phù hợp với mục tiêu giáo dục kỹ năng xã hội là cơ sở cho việc tích hợp. 
c. Cách tiến hành: 
Giáo viên lập kế hoạch và thực hiện hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ, xác định các kỹ năng xã hội cần thiết và phù hợp vơi khả năng của học sinh. Đồng thời xây dựng các hoạt động dạy học các môn học, trong một số nội dung môn học sẽ lồng ghép các kỹ năng xã hội để giáo dục cho trẻ chậm phát triển trí tuệ. Ví dụ, trong nội dung của môn học Tiếng Việt lớp 1, giáo viên có thể tích hợp rèn luyện và phát triển các nhóm kĩ năng giao tiếp, kĩ năng giải quyết vấn đề...; trong môn Đạo đức, có thể lồng ghép giáo dục các nhóm kĩ năng tuân thủ, kĩ năng tìm kiếm sự trợ giúp, kĩ năng kiểm soát hành vi cho trẻ chậm phát triển trí tuệ. 
d. Điều kiện thực hiện: 
Để tích hợp mục tiêu giáo dục kỹ năng xã cho trẻ chậm phát triển trí tuệ trong hoạt động dạy học, ngoài việc phải nắm vững kĩ thuật xác định mục tiêu dạy học/giáo dục và chương trình hoạt động giáo dục, giáo viên còn phải nắm vững bản chất của quan điểm dạy học tích hợp. Dạy học tích hợp là định hướng về nội dung và phương pháp dạy học, trong đó giáo viên tổ chức, hướng dẫn để trẻ chậm phát triển trí tuệ lĩnh hội các kiến thức của bài học và thể hiện những kỹ năng xã hội liên quan đến bài học đó. Giáo viên lựa chọn các môn học, các nội dung học trong từng môn có thể tích hợp được nội dung giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ; có thể các kỹ năng xã hội sẽ được tiếp cận theo tiếp cận đa môn, liên môn hoặc xuyên môn. Nhưng không nhất thiết là ở tất cả các bài học đều phải có nội dụng về giáo dục kỹ năng xã hội. 
3.5. Làm mẫu và luyện tập các thao tác hành động kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ 
Kết quả nghiên cứu ở chương 2 cho thấy, khoảng hơn 1/5 trẻ chậm phát triển cho rằng các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội được xây dựng chưa phù hợp với sở thích và mong muốn của trẻ chậm phát triển trí tuệ. Từ đó, chúng tôi xây dựng biện pháp này nhằm giáo dục kỹ năng xã hội trẻ chậm phát triển trí tuệ hạn chế về khả năng học tập.
a. Mục tiêu: Hướng dẫn mẫu sẽ giúp cho trẻ biết cách tiến hành các thao tác hành động kỹ năng xã hội theo đúng yêu cầu cần thể hiện. Trẻ chậm phát triển trí tuệ được làm thử và luyện tập theo các hướng dẫn mẫu. 
b. Nội dung: Làm mẫu những hành vi (lời nói, thể hiện nét mặt và cử chỉ điệu bộ về những kỹ năng xã hội phù hợp) đã được lên mục tiêu bằng cách sử dụng nhiều người khác nhau để cung cấp thêm những ví dụ cho trẻ chậm phát triển trí tuệ bắt chước theo. Người lớn hoặc bạn đồng trang lứa có thể chỉ ra một điều gì đó được làm như thế nào bằng cách miêu tả, qua các đoạn Video, qua xem phim, truyện tranh, qua mô hình..., trẻ chậm phát triển trí tuệ sẽ được quan sát và trải nghiệm. 
c. Cách tiến hành: Giáo viên và bạn bè là những người thể hiện/diễn mẫu các thao tác kỹ năng xã hội để trẻ chậm phát triển trí tuệ biết các hành vi, thao tác được thực hiện như thế nào. Các thao tác, hành vi này được xem là các mẫu hành vi chuẩn, được mọi người xung quanh và xã hội chấp nhân. Chú ý sử dụng các bạn bè đồng trang lứa, gần gũi với trẻ chậm phát triển trí tuệ như là những mô hình mẫu trợ giúp cho trẻ chậm phát triển trí tuệ học các kỹ năng xã hội thông qua việc bắt chước, thực hiện theo mẫu. 
- Giáo viên hướng dẫn: 
+ Khi các kỹ năng xã hội được lên mục tiêu hướng dẫn, giáo viên miêu tả các kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ. Giáo viên và trẻ chậm phát triển trí tuệ cùng trao đổi về tầm quan trọng của việc sử dụng những kỹ năng xã hội này trong những tình huống xã hội. Giáo viên sử dụng những câu hỏi hoặc những câu gợi ý để giúp trẻ hiểu tầm quan trọng của việc học những kĩ năng này, sau đó giáo viên làm mẫu những hành vi thể hiện các kỹ năng xã hội phù hợp. Những hướng dẫn sẽ bao gồm việc làm mẫu, cho trẻ chậm phát triển trí tuệ trải nghiệm và phản hồi bằng lời đối với những hành vi của trẻ chậm phát triển trí tuệ. 
+ Xây dựng và sử dụng các hình thức minh họa cách thể hiện hành động (tranh ảnh, băng hình, truyện tranh, mô hình): Sử dụng băng hình có thể giúp trẻ chậm phát triển trí tuệ dễ hiểu hơn về các tình huống và cách thể hiện ngôn ngữ trong hội thoại; đây là những phương tiện trực quan rất hữu ích để dạy cho trẻ chậm phát triển trí tuệ. Sử dụng tranh ảnh, truyện tranh kết hợp với giải thích, hướng dẫn thông qua các câu hỏi về yêu cầu đối với kỹ năng xã hội cụ thể ở các tình huống tương tác bạn bè đa dạng (trong lớp học, trong các trò chơi tập thể, giờ học, giờ ra chơi). Nên sử dụng biện pháp này khi giới thiệu các hành vi kĩ năng mới cho trẻ chậm phát triển trí tuệ hoặc củng cố các kiến thức về bối cảnh thực hiện kỹ năng xã hội. 
- Bạn hướng dẫn: 
Trong cách luyện tập này, những trẻ cùng lớp sẽ được tuyển chọn để hướng dẫn các kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ. Những trẻ được lựa chọn không chỉ dựa trên tiêu chí là thành thục về các kỹ năng xã hội mà còn dựa trên mối quan hệ bạn bè đã có với trẻ chậm phát triển trí tuệ. Trước khi bắt đầu hướng dẫn trẻ cách hỗ trợ trẻ chậm phát triển trí tuệ học kỹ năng xã hội, giáo viên cần chia sẻ với những trẻ trong nhóm hỗ trợ về những mục tiêu cần đạt được về kỹ năng xã hội của trẻ chậm phát triển trí tuệ. Tiếp theo, các trẻ sẽ cùng nhau lựa chọn những hoạt động xã hội để cùng tham gia, trẻ chậm phát triển trí tuệ được hướng dẫn thực hiện các phản hổi tích cực và sử dụng những hành vi xã hội đã được lên mục tiêu. 
d. Điều kiện thực hiện: 
Biện pháp này đòi hỏi Trung tâm phải được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất; đặc biệt phải có các đồ dùng, trang thiết bị phục vụ giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ thông qua làm mẫu. Mặt khác, để thực hiện biện pháp này, cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa cán bộ giáo viên và các bạn trong lớp, với gia đình trẻ chậm phát triển trí tuệ để cùng duy trì một cách hướng dẫn giống nhau, cùng đưa ra các bài rèn luyện kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ ở trường cũng như ở nhà. 
3.6. Giáo dục kỹ năng xã hội thông qua các câu chuyện xã hội 
a. Mục tiêu: 
Các câu chuyện xã hội sẽ cung cấp cho trẻ chậm phát triển trí tuệ cách suy nghĩ, các cách xử lí tình huống trong những bối cảnh tương tác xã hội, giúp trẻ hình thành và phát triển các kỹ năng xã hội. 
b. Nội dung: 
Câu chuyện xã hội là những truyện kể với nội dung để miêu tả tình huống, khái niệm hoặc kỹ năng xã hội làm theo một khuôn mẫu. Trong câu chuyện mô tả các tình huống xã hội, quan điểm của các nhân vật, các hành vi xã hội phù hợp và những kết quả đạt được khi thực hiện các hành vi xã hội phù hợp. Nhờ đó, câu chuyện xã hội đáp ứng được yêu cầu và cải thiện được các kỹ năng xã hội của trẻ chậm phát triển trí và của cả giáo viên. Giáo viên cần đặc biệt lưu ý đưa ra các tình huống xã hội giữa các HS trong lớp hòa nhập với trẻ chậm phát triển trí tuệ. 
c. Cách tiến hành: 
Các câu chuyện xã hội được xây dựng dựa trên những tình huống xã hội gần gũi, thường nhật mà trẻ chậm phát triển trí tuệ thể hiện bối rối, khó chịu khi gặp phải. Do đó, những tình huống xã hội này cần được lặp đi lặp lại nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn (một giờ, một tiết học, một buổi học, một ngày học, một tuần học). Đây chính là điều kiện thuận lợi để trẻ chậm phát triển trí tuệ có thể thực hành ứng dụng những kĩ năng học được trong câu chuyện xã hội một cách thực tế nhất. Giáo viên cũng qua đó dễ dàng đánh giá được hiệu quả của câu chuyện xã hội đến hành vi, thái độ của trẻ chậm phát triển trí tuệ trước tình huống mà trẻ chậm phát triển trí tuệ gặp phải.
3.7. Giáo dục kỹ năng xã hội thông qua tổ chức trò chơi 
a. Mục tiêu: 
Các trò chơi sẽ giúp trẻ chậm phát triển trí tuệ được thảo luận và thực hành những hành vi xã hội trước khi thực hiện trong tình huống thực. Những trò chơi này cho phép trẻ chậm phát triển trí tuệ được thực hành những tình huống thực, trong môi trường an toàn và thoải mái. Kịch bản của trò chơi đề cập đến những kỹ năng xã hội trong cuộc sống hàng ngày và thói quen của trẻ chậm phát triển trí tuệ.
b. Nội dung: 
Các trò chơi ở lứa tuổi học sinh thường là các trò chơi mô phỏng cuộc sống thật của con người. Vì vậy biện pháp này là cách thiết kế một nội dung hoặc một kỹ năng xã hội đang cần phải hình thành cho trẻ chậm phát triển trí tuệ. Một số loại trò chơi có thể được sử dung như: 
- Trò chơi học tập: Các trò chơi này thường được tổ chức trong các tiết học, nhằm củng cố và hệ thống hóa lại kiến thức của tiết đó cho trẻ.
- Trò chơi đóng vai: Có thể là trò chơi đóng vai hoặc là các trò chơi vận động.... 
- Sử dụng các tình huống trong chơi tự do: Chơi tự do chiếm nhiều thời gian trong hoạt động, sinh hoạt của trẻ. Trong chơi tự do, xuất hiện nhiều tình huống thể hiện các kỹ năng xã hội, giáo viên cần phát hiện, sử dụng những tình huống này để giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ. Đây là loại cho chơi mà giúp cho việc hình thành các kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ nhiều nhất. 
c. Cách tiến hành: 
Giáo viên lựa chọn các trò chơi phù hợp với kỹ năng xã hội cần hình thành cho trẻ chậm phát triển trí tuệ; phổ biến và quy định cách chơi, trẻ chậm phát triển trí tuệ chơi và phát triển trò chơi. Giáo viên có thể đưa ra các câu hỏi phân tích tình huống xã hội và các bạn bè có thể đưa ra những phản hồi về các hành vi tích cực cũng như những hạn chế của trẻ chậm phát triển trí tuệ. Sau khi kết thúc trò chơi, giáo viên cùng với trẻ nhắc lại những kĩ năng đã luyện tập, củng cố những kĩ năng cần hình thành cho trẻ chậm phát triển trí tuệ được thể hiện trong trò chơi. Có thể sử dụng những băng hình ghi lại những hoạt động tương tác xã hội thành công trong các trò chơi để làm đồ dùng dạy học trực quan cho trẻ chậm phát triển trí tuệ.
d. Điều kiện thực hiện: 
- Các trò chơi phải dễ chơi, phù hợp với đặc điểm của trẻ chậm phát triển trí tuệ, phù hợp với kỹ năng xã hội cần hình thành; nếu là trò chơi có luật, giáo viên phải hướng dẫn để trẻ chậm phát triển trí tuệ nắm được quy tắc chơi và luật chơi. 
- Giáo viên phải qui định rõ thời gian và địa điểm chơi, phát huy tính chủ động, tích cực của trẻ chậm phát triển trí tuệ trong quá trình chơi để phát triển trò chơi và rèn luyện các kỹ năng xã hội liên quan. 
3.8. Giáo dục kỹ năng xã hội qua những tình huống thực tế 
a. Mục tiêu: 
Một số kỹ năng xã hội cần được dạy cho trẻ chậm phát triển trí tuệ thông qua những tình huống thực tế, vì tình huống thực tế có thể đảm bảo cả về nhu cầu, về học kỹ năng xã hội và hiểu những bối cảnh thực hiện kĩ năng. Thực chất của biện pháp này là dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ các kỹ năng xã hội tại đúng thời điểm diễn ra các hoạt động đó.
b. Nội dung: 
Giáo viên lựa chọn nội dung phù hợp với thời gian hoạt sinh hoạt và học tập trẻ chậm phát triển trí tuệ, dạy cách thức thực hiện kỹ năng xã hội theo các tình huống thực và sử dụng tình huống để xây dựng các bài tập xử lí tình huống. 
c. Cách tiến hành: 
Sử dụng các tình huống tình cờ bắt gặp để sửa và hướng dẫn cách thực hiện hành động cho trẻ chậm phát triển trí tuệ; xây dựng các bài tập tình huống để trẻ chậm phát triển trí tuệ có những lựa chọn giải quyết vấn đề. Các tình huống có thể nêu ra dưới nhiều dạng như sau: 
- Tình huống từ cách ứng xử: Giáo viên đưa ra các tình huống và yêu cầu trẻ chậm phát triển trí tuệ nhận xét, đánh giá về cách ứng xử của các nhân vật trọng tình huống và nêu cách ứng xử phù hợp, trong đó cho trẻ chậm phát triển trí tuệ được tham gia trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên cần cung cấp những cơ hội có tính xã hội mà ở đó trẻ chậm phát triển trí tuệ có thể được an toàn hoặc được phép mắc những lỗi mà không bị người khác chế nhạo là rất cần thiết. 
- Tình huống từ bối cảnh hoạt động: Thông qua những dấu hiệu của bối cảnh môi trường để trẻ chậm phát triển trí tuệ biết cách thực hiện những kỹ năng xã hội cho một cách phù hợp những môi trường cụ thể. Giáo viên cần lựa chọn kỹ năng xã hội cần giáo dục cho trẻ chậm phát triển trí tuệ, thời điểm tiến hành giáo dục kỹ năng xã hội đó. Đồng thời, giáo viên nhận xét, khen ngợi, khái quát lại cách thực hiện kĩ năng đó cho trẻ nhớ. 
d. Điều kiện thực hiện: 
- Giáo viên lựa chọn nội dung giáo dục kỹ năng xã hội phù hợp với các hoạt động sinh hoạt của trẻ chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm. 
- Khi hướng dẫn kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ, giáo viên nên dùng những lời nói ngắn gọn; trong quá trình hướng dẫn trẻ chậm phát triển trí tuệ thực hiện các kĩ năng giáo viên nên giảm dần mức độ hướng dẫn và trợ giúp. 
3.9. Phối kết hợp giữa nhà trường và gia đình trong quá trình giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm GDDN NKT tỉnh Nghệ An 
a. Mục tiêu: 
Tạo cơ hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ được tương tác với nhiều đối tượng ở các môi trường khác nhau. Khi được tham gia vào các hoạt động ở trường và ở nhà với cùng những cách hướng dẫn, thực hành các kỹ năng xã hội giống nhau sẽ giúp trẻ chậm phát triển trí tuệ hiểu hơn, tự tin hơn, từ đó giúp trẻ chậm phát triển trí tuệ có thể áp dụng những kỹ năng xã hội vào các hoàn cảnh, tình huống phù hợp. 
b. Nội dung: 
Việc giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ là một quá trình lâu dài liên tục, diễn ra ở nhiều môi trường khác nhau, liên quan rất nhiều đến các mối quan hệ xã hội phức tạp. Các thành viên dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ biết yêu thương, vui cười thông qua việc chơi và trò chuyện với trẻ chậm phát triển trí tuệ, dạy trẻ biết cách thể hiện các tương tác đúng chuẩn mực, hạn chế các hành vi không bình thường... Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi như giúp các em rèn luyện các nề nếp thói quen học tập, mua sắm đồ dùng học tập đầy đủ, các kĩ năng tự chăm sóc, bảo vệ bản thân.
c. Cách tiến hành: 
- Để việc giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tại gia đình có hiệu quả tốt, các bậc cha mẹ cần quan tâm xây dựng một gia đình đầy đủ toàn vẹn, trong đó mọi thành viên có nghĩa vụ và trách nhiệm với nhau. 
- Xây dựng một phong cách sinh hoạt có nề nếp, phù hợp nhu cầu hứng thú nhằm phát huy những mặt tích cực của trẻ chậm phát triển trí tuệ. Đặc biệt cha mẹ, người lớn phải giữ uy tín vai trò gương mẫu của mình trong gia đình và ngoài xã hội. 
- Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhà trường, đoàn thể để nắm được mục đích giáo dục, có sự phối hợp chặt chẽ. Tham gia tích cực vào hội phụ huynh của trường, quan tâm giúp đỡ nhà trường xây dựng cơ sở vật chất, các phương tiện dạy học để nhà trường có điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục. Những cuộc họp do nhà trường tổ chức, các bậc phụ huynh cần đi đầy đủ để nắm được yêu cầu giáo dục của nhà trường mà có sự kết hợp. Gia đình cần xây dựng truyền thống “tôn sư trọng đạo”, bảo vệ uy tín thầy/cô giáo, tránh các hành vi coi thường thầy/cô giáo trước mặt trẻ chậm phát triển trí tuệ. 
d. Điều kiện thực hiện: 
- Trẻ chậm phát triển trí tuệ cần được tham gia các hoạt động giao lưu, tiếp xúc với các thành viên trong gia đình và cộng đồng một cách đa dạng, mọi lúc, mọi nơi. 
- Khi cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tham gia các hoạt động giao lưu, tiếp xúc với gia đình và cộng đồng nên tạo cho trẻ tâm thế thoải mái, cảm giác an toàn. 
[bookmark: _Toc27199][bookmark: _Toc28806][bookmark: _Toc12284]

[bookmark: _Toc138071993][bookmark: _Toc27425][bookmark: _Toc5513][bookmark: _Toc5001][bookmark: _Toc23580][bookmark: _Toc1240]KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. [bookmark: _Toc138071994]Kết luận 
Từ kết quả nghiên cứu và trình bày ở trên, chúng tôi đi đến một số kết luận sau:
[bookmark: _Toc6068][bookmark: _Toc12630][bookmark: _Toc28503][bookmark: _Toc17722]Thứ nhất, về thực trạng hoạt động Giáo dục kỹ năng xã hội ở trung tâm khá đa dạng. Do đặc thù chức năng nhiệm vụ của Trung tâm là tổ chức hoạt động giáo dục về văn hóa và nghề nghiệp. Bên cạnh đó Trung tâm phải đảm bảo an toàn cho các em và kinh phí hạn chế nên các hoạt động giáo dục bên ngoài tổ chức bên ngoài Trung tâm khó có thể triển khai thường xuyên. Điều này sẽ hạn chế kỹ năng giao tiếp và khả năng hòa nhập cộng đồng của bản thân các em. Bên cạnh đó còn một vài biện pháp đang được phía nhà trường cân nhắc và đưa ra thêm một số nội dung để phù hợp hơn với các em chậm phát triển trí tuệ trong Trung tâm.
      Thứ hai, đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội ở mức độ đánh giá cao nhất là tốt chiếm đa số điều này cho thấy trẻ chậm phát triển trí tuệ thường xuyên được tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội mà trung tâm tổ chức và các hoạt động như: hoạt động phát quà, cơm, bánh kẹo, tổng dọn vệ sinh bảo vệ môi trường trong trung tâm; các  hoạt động văn nghệ múa hát, Các buổi học ngoại khóa về an toàn giao thông, an toàn đuối nước và các chủ đề khác,… kết quả việc thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của trung tâm GDDN NKT cho thấy phần nào chất lượng tốt của các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội của Trung tâm GDDN NKT.
         Thứ ba, trẻ có cơ hội tham gia các hoạt động xã hội tại Trung tâm GDDN NKT thì trẻ sẽ có những lợi ích về phát triển bản thân trau dồi các kỹ năng mềm , hoà nhập với các bạn nhiều hơn, nhận được nhiều kinh nghiệm từ các hoạt động thực tế, giúp đỡ được nhau nhiều hơn trong cuộc sống, và giúp trẻ giải toả được những căng thẳng trong học tập cũng như những vấn đề khác ngoài ra còn nhiều hơn thế nữa.
          Thứ tư, có những trẻ không tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội tại trung tâm vì những lý do khác nhau như là không tự tin về bản thân mình, mặc cảm tự ti, nhường cơ hội tham gia cho các bạn khác là khá nhiều. đều này cho thấy đây chính là rào cản dẫn đến việc trẻ khuyết tật nói chung và trẻ chậm phát triển trí tuệ nói riêng gặp khó khăn trong việc hòa nhập cộng đồng và xã hội.
2. [bookmark: _Toc138071995]Khuyến nghị
Xuất phát từ thực trạng hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội tại trung tâm và để nâng cao hiệu quả giáo dục cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm GDDN NKT tỉnh Nghệ An, nhóm chúng tôi đưa ra một số kiến nghị như sau:
- Trung tâm GD - DN NKT tỉnh Nghệ An cần hỗ trợ giáo viên tổ chức những lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kĩ năng, phương pháp giáo dục kỹ năng xã hội tạo môi trường thuận lợi cho trẻ chậm phát triển trí tuệ phát triển, vui chơi, học tập. Thiết lập mối quan hệ với gia đình và trường hòa nhập nhằm trao đổi, thống nhất kế hoạch chăm sóc và phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ. Cần phải có cái nhìn đa dạng về trẻ chậm phát triển trí tuệ, không có quan điểm đánh đồng tất cả học sinh đều có sự tiến bộ giống nhau khi tổ chức giáo dục kỹ năng xã hội.
- Đội ngũ cán bộ quản lý trung tâm cần ý thức được tầm quan trọng của việc hình thành, rèn luyện kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ.
- Để giúp trẻ chậm phát triển trí tuệ thực hiện các kỹ năng xã hội đạt hiệu quả, cần có hoạt động hỗ trợ cá nhân, có thể là cán bộ, giáo viên hỗ trợ cho trẻ chậm phát triển trí tuệ ngay tại lớp hoặc giáo viên hỗ trợ đi kèm trẻ trong các hoạt động hàng ngày trong thời gian đầu các em mới vào học tại trung tâm.
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Phụ lục
BẢNG HỎI
ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG XÃ HỘI CỦA TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TẠI TRUNG TÂM GD - DN  NGƯỜI KHUYẾT TẬT TỈNH NGHỆ AN
Kính thưa quý anh chị, 
Chúng tôi là một nhóm sinh viên đến từ khóa 62 Công tác xã hội, Trường Đại học Vinh. Hiện nay chúng tôi đang thực hiện một đề tài nghiên cứu với tên gọi: “Hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tại trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An”. Từ việc nghiên cứu thực trạng việc dạy và học kỹ năng  xã hội cho trẻ tại trung tâm, đề tài nhằm đưa ra một số phương hướng cho việc dạy và học kỹ năng này nhằm giúp cho việc giáo dục cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tại Trung tâm GDDN NKT tỉnh Nghệ An được tốt hơn để trẻ có thể sớm hòa nhập với cộng đồng. Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, chúng tôi xin tiến hành thu thập thông tin và rất mong nhận được các thông tin chính xác từ bảng hỏi này. Những thông tin chúng tôi thu thập được từ bảng hỏi chỉ nhằm mục đích nghiên cứu đề tài, ngoài ra không còn mục đích nào khác. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị. 
( Xin vui lòng đánh dấu  vào ô mà quý anh chị lựa chọn)
I. Thông tin chung
1. Giới tính: 		 Nam 				Nữ
2. Lớp học văn hóa:
3. Nghề học:
4. Năm vào trung tâm (Đã ở trung tâm được bao lâu):
5. Quê quán:
6. Hình thức cư trú tại trung tâm: 
 Ngoại trú (Sáng đến trưa về, chiều đến tối về)
 Bán trú (Sáng đến, trưa ở lại, tối về)
 Nội trú (Ở cả ngày tại trung tâm, chỉ về vào cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ)       
                 
II. Thông tin cụ thể
Đánh dấu  vào ô  những ý kiến em cho là đúng
Câu hỏi 1: Em đã từng tham gia các hoạt động xã hội nào phù hợp với lứa tuổi học sinh ở trung tâm GD-DN NKT tỉnh Nghệ An?
	STT
	Công việc
	Đánh dấu

	1
	Văn nghệ, múa hát, kể chuyện,...
	

	2
	Các trò chơi dân gian
	

	3
	Các hoạt động phát cơm, quà, bánh kẹo
	

	4
	Lớp học về an toàn giao thông, an toàn đuối nước
	

	5
	Cùng trao đổi với các anh, chị, các bạn sinh viên về cuộc sống và việc học
	

	6
	Cuộc thi tái chế rác thải
	

	7
	Các buổi tổng dọn vệ sinh bảo vệ môi trường trong trung tâm
	

	8
	Hoạt động khác........................................
	



Câu hỏi 2: Mức độ thực hiện mà các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội được tổ chức tại T rung tâm GDDN NKT tỉnh Nghệ An?
	STT
	Công việc
	Mức độ thực hiện

	1
	Văn nghệ, múa hát, kể chuyện,...
	Rất thường xuyên                  
Thường xuyên                       
Thỉnh thoảng                         
Không thường xuyên             
Rất không thường xuyên       

	2
	Các trò chơi dân gian
	Rất thường xuyên                  
Thường xuyên                       
Thỉnh thoảng                         
Không thường xuyên             
Rất không thường xuyên       

	3
	Các hoạt động phát cơm, quà, bánh kẹo
	Rất thường xuyên                  
Thường xuyên                       
Thỉnh thoảng                         
Không thường xuyên             
Rất không thường xuyên       

	4
	Các buổi học ngoại khóa về an toàn giao thông, an toàn đuối nước và các chủ đề khác
	Rất thường xuyên                  
Thường xuyên                       
Thỉnh thoảng                         
Không thường xuyên             
Rất không thường xuyên       

	5
	Cùng trao đổi với các anh, chị, các bạn sinh viên về cuộc sống và việc học
	Rất thường xuyên                  
Thường xuyên                       
Thỉnh thoảng                         
Không thường xuyên             
Rất không thường xuyên       

	6
	Cuộc thi tái chế rác thải
	Rất thường xuyên                  
Thường xuyên                       
Thỉnh thoảng                         
Không thường xuyên             
Rất không thường xuyên       

	7
	Các buổi tổng dọn vệ sinh bảo vệ môi trường trong trung tâm
	Rất thường xuyên                  
Thường xuyên                       
Thỉnh thoảng                         
Không thường xuyên             
Rất không thường xuyên       


Câu hỏi 3: Em đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội tại Trung tâm GDDN NKT tỉnh Nghệ An??
	STT
	Công việc
	Mức độ đánh giá

	1
	Văn nghệ, múa hát, kể chuyện,...
	Tốt             
Khá             
Trung bình 
Kém           

	2
	Các trò chơi dân gian
	Tốt             
Khá             
Trung bình 
Kém           

	3
	Các hoạt động phát cơm, quà, bánh kẹo
	Tốt             
Khá             
Trung bình 
Kém           

	4
	Các buổi học ngoại khóa về an toàn giao thông, an toàn đuối nước và các chủ đề khác
	Tốt             
Khá             
Trung bình 
Kém           

	5
	Cùng trao đổi với các anh, chị, các bạn sinh viên về cuộc sống và việc học
	Tốt             
Khá             
Trung bình 
Kém           

	6
	Cuộc thi tái chế rác thải
	Tốt             
Khá             
Trung bình 
Kém           


	7
	Các buổi tổng dọn vệ sinh bảo vệ môi trường trong trung tâm
	Tốt             
Khá             
Trung bình 
Kém           



Câu hỏi 4: Em hãy giải thích vì sao các học sinh chậm phát triển trí tuệ không tham gia các hoạt động xã hội tại Trung tâm GDDN NKT tỉnh Nghệ An?
	STT
	Lý do
	Đánh dấu

	1. 
	Trung tâm không tổ chức các hoạt động xã hội
	

	2
	Mặc cảm, tự ti về bản thân
	

	3
	Các hoạt động không phù hợp với sở thích của học sinh KTTT 
	

	4
	Nhường cơ hội tham gia cho bạn khác
	

	5
	Lý do khác
	



Câu hỏi 5: Theo em, lợi ích của việc tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội tại Trung tâm GDDN NKT tỉnh Nghệ An?
	STT
	Lợi ích mang lại
	Đánh dấu

	1
	Phát triển bản thân, trau dồi kỹ năng mềm
	

	2
	Hòa nhập và làm quen được bạn mới tại trung tâm
	

	3
	Thu nhận được các kinh nghiệm thực tế
	

	4
	Có thể giúp đỡ được các bạn trong trung tâm hoặc bên ngoài xã hội
	

	5
	Giải trí và giải tỏa căng thẳng
	

	6
	Lý do khác.......................................
	


Câu hỏi 6: Theo em, Trung tâm GDDN NKT cần có những biện pháp nào để tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ?
	STT
	Biện pháp
	Đánh dấu

	1
	Tuyên truyền cho các học sinh nâng cao nhận thức
	

	2
	Huy động nguồn lực của các nhà hảo tâm
	

	3
	Kết nối với các trường đại học, các đơn vị trên địa bàn
	

	4
	Tích hợp thông qua hoạt động dạy học và chương trình giáo dục của nhà trường
	



Xin chân thành cảm ơn!
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